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TUẦN 21
Thứ hai ngày 10 tháng 02 năm 2025
Sáng:

Tiết 1: SINH HOẠT DƯỚI CỜ
(Nội dung chủ đề theo sách tiết học HĐTN của khối lớp)

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)
- GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở, chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ. 
2. SINH HOẠT DƯỚI CỜ (15 phút)
2.1. Thực hiện nghi lễ chào cờ
- GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ.
2.2. Tổng kết công tác tuần, triển khai công tác tuần 20
- GV trực ban nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của HS trong tuần 20.
- GV TPT triển khai hoạt động tuần 21.
- Tuyên  gương “Người tốt việc tốt”
+ Tưởng Vy lớp 2A nhặt được 20000 đồng trả bạn Phúc lớp 3B.
- HS thực hiện tương đối tốt các nền nếp: Truy bài đầu giờ, đi học đúng giờ.
- Thực hiện tương đối tốt các hoạt động tập thể ngoài giờ lên lớp.
- Bồn hoa, cây cảnh các lớp chăm sóc tương đối tốt sau Tết: Lớp 5B, 4B, 4C, 2B.
* Tồn tại:
- Vệ sinh ở một số lớp đầu giờ chưa sạch sẽ, rác nhiều chưa đổ.
+ Nhiều HS ăn sáng vứt rác bừa bãi ra sân trường( nhiều túi ni lông, hộp sữa, vỏ kẹo). Nghiêm cấm HS mang đồ ăn vặt, bánh kẹo đến lớp.
- Hoạt động tập tập thể hs chưa chú ý, tập trung rất muộn: 4C
- Nhiều đội viên đeo khăn quàng không đúng cách. Mặc áo không cổ khi đeo khăn quàng: 4C: 6 bạn . 4B: 4 bạn. 5B: 5 bạn.5A: 4 bạn. 
Phương hướng tuần 20:
+ Tiếp tục duy trì sĩ số tốt.
+ Duy trì tốt các nền nếp đội, quy định của Liên đội.
- Thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh lớp học, sân trường
- Nghiêm cấm HS mua bán quà ăn vặt nơi cổng trường.
- Đội cờ đỏ nghiêm túc trực ban vào đầu giờ các buổi chiều. Nhắc nhở phụ huynh để xe đúng nơi quy định.
- Các lớp có cây xanh tích cực chăm sóc, giữ gìn , bảo vệ cây. 
- Tiếp tục rèn luyện, củng cố các bài múa hát sân trường, Thể dục giữa giờ. 
- Tich cực học tập tốt, rèn luyện chăm. Giữ gìn vệ sinh, nền nếp thật tốt.
- Dự kiến Liên đội tổ chức Đại Hội cháu ngoan Bác Hồ tại Văn phòng Hội đồng nhà trường vào tiết 1,2 chiều thứ sáu cùng tuần. (Mỗi lớp đề cử 3 em HS có kết quả học tập xuất sắc, đạo đức tốt tham gia nhận giấy khen và dự Đại hội)
- Liên đội đề cử và lập danh sách bạn Phạm Duy Mạnh – Liên đội trưởng – Đạt điểm xuất sắc trong học kì I năm học 2024 – 2025 cùng GV TPT đi dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp thành phố năm 2025 tại hội trường UBND thành phố vào sáng ngày 26/02/2025( tức thứ tư tuần 24)
- Liên đội triển khai tham gia sân chơi đồng diễn sân trường 2025 do Thành đoàn phát động.
- Lớp 5B trực ban 3 cầu thang tuần 21. (yêu cầu trực cả trên và dưới gầm cầu thang)
- Kiểm tra đột xuất việc thực hiện nền nếp tuần 21.
3. TRẢI NGHIỆM (20 phút)
- HS về lớp tiếp tục tham gia học tập tiết HĐTN của lớp mình. 
	




- HS chào cờ. 


- HS lắng nghe. 
- Đ/c Quyên triển khai
- Đ/c TPT triển khai







- HS lắng nghe. 





- HS lắng nghe và thực hiện.












- HS về lớp thực hiện



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT SINH HOẠT (Nếu có)
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………............................................
Tiết 2: TOÁN (1) 
Rút gọn phân số (T1)
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Năng lực đặc thù:
- Bước đầu nhận biết về rút gọn phân số và phân số tối giản.
- Biết cách rút gọn phân số ( trong một số trường hợp đơn giản).
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động thực hiện được cách rút gọn phân số trong bài học một cách tự giác, tập trung.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có khả năng thực hiện sáng tạo khi tham gia trò chơi và vận dụng thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển kĩ năng giao tiếp nghe - nói trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học: 
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. Hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:

	- GV tổ chức cho HS xem tranh trên màn hình máy chiếu để khởi động bài học.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm : Tìm phân số bằng phân số   nhưng có cả tử số và mẫu số bé hơn.
- Trình bày phần thảo luận.
- GV chốt câu trả lời và đưa ra đáp án đúng cho bài tập trên.
- GV nhận xét, tuyên dương. GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS quan sát tranh.




- Thảo luận N2.
- 3,4 N: Mỗi nhóm đưa ra các câu trả lời khác nhau.
- HS lắng nghe.

	2. Hình thành kiến thức mới:   

	a.  Thế nào là rút gọn phân số?
- GV cho HS xem ví dụ trên máy chiếu để hiểu thế nào là rút gọn phân số và trả lời một số các câu hỏi .
+ Hai phân số  và  như thế nào ? 
+ Tử số và mẫu số của phân số  như thế nào với phân số .
+ GV nêu cầu HS nêu cách tìm và phân số bằng  vừa tìm được.
- GV nhận xét và chốt: Phân số  đã được rút gọn thành phân số  .
+ 3 và 4 không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào lớn hơn 1, nên phân số  không thể rút gọn được nữa. 
? Phân số là phân số thế nào? 
? Phân số  đã được rút gọn thành phân số nào ? 
b. Cách rút gọn phân số.
- GV hỏi : Làm thế nào để rút gọn phân số?
- GV chốt và đưa ra cách rút gọn phân số: 
+ Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1.
+ Chia cả tử số và mẫu số cho số đó.
- Đọc lại cách rút gon phân số.
- GV yêu cầu HS thực hiện ví dụ để áp dụng tính chất vừa học. 
Ví dụ: Rút gọn phân số .
? Em có nhận xét gì về tử số và mẫu số.
- Đọc lại các bước rút gọn phân số.
	
-  HS theo dõi và TLCH.









- HS lắng nghe.




- 1HS: Phân số là phân số tối giản. 
- 2HS: Phân số  đã được rút gọn thành phân số tối giản .
- 2,3 HS trả lời.
- HS theo dõi.



-5,6 HS 


- HS làm cá nhân.
- 1,2 HS. Cả lớp.

	3. Hoạt động luyện tập, thực hành::

	Bài 1: Làm việc chung cả lớp
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1.
- GV yêu cầu HS nhắc lại tính chất cơ bản của phân số và cách rút gọn phân số.
- GV hỏi: Muốn rút gọn phân số ta làm thế nào ? 
- GV yêu cầu HS làm bảng.
- GV cùng HS nhận xét bài làm của HS.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài 1.
- 2 HS.
- 2,3 HSTL: Ta luôn thực hiện phép chia, khi rút gọn được phân số tối giản mới dừng lại.
- Bảng con và bảng lớp.
- HS theo dõi và rút kinh nghiệm.
- HS lắng nghe.

	Bài 2: Làm việc cá nhân
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 2.
- GV hướng dẫn phép tính mẫu.
Ví dụ : Xét phân số :  
Ta có  =  =  =  =  
Nếu HS chỉ thực hiện một lần chia rồi dừng lại như  =  =  thì chưa đạt yêu cầu vì  không phải là phân số tối giản.
- GV yêu cầu HS làm vào vở .
- GV theo dõi HS làm bài tập, kiểm tra và nhận xét bài làm.
- GV có thể hướng dẫn HS hai cách rút gọn phân số 
C1: Chia nhiều lần.
C2: Chỉ cần chia một lần nhưng phải tìm được số chia lớn nhất.  
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 2
- HS theo dõi.






- HS thực hiện vào vở.



- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.

	- GV tổ chức vận dụng:LPHT giao lưu cùng cả lớp: Các bạn tự nghĩ ra một phân số mà các bạn thích sau đó các bạn có thể cho tôi biết phân số mà các bạn đưa ra là phân số đã tối giản hay phân số chưa tối giản.Nếu phân số chưa tối giản thì các bạn phải làm như thế nào?
- HS trình bày.
- LPHT nhận xét các bạn tham gia trò chơi và hỏi: Khi rút gọn phân số các bạn cần lưu ý điều gì? 
5. Đánh giá, tổng kết, định hướng hoạt động học tập tiếp theo
- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia suy nghĩ.



- HS tích cực phát biểu.
- 1HSTL: Luôn thực hiện phép chia, khi rút gọn được phân số tối giản mới dừng lại . Chỉ cần chia một lần nhưng phải tìm được số chia lớn nhất.
- HS lắng nghe.


Điều chỉnh - bổ sung
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

------------------------------------------------
Tiết 3 +4 : TIẾNG VIỆT (1+2 ) 
Bài đọc 01: TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH (2 tiết)
Tiết 1: Đọc
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ HS dễ viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng ngữ pháp, ngữ nghĩa. Tốc độ đọc 85-90t/ phút. 
- Hiểu nghĩa các từ ngữ được chú giải và của các từ khác trong bài. Trả lời được các câu hỏi về nội dung của các đoạn thơ, toàn bài thơ. Ca ngợi lòng dũng cảm và tinh thần lạc quan của các chiến sĩ trẻ lái xe trên đường Trường Sơn, một lực lượng tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
- Thể hiện giọng đọc vui tươi, tha thiết phù hợp với nội dung, ý nghĩa của bài thơ.
- Bước đầu phát triển năng lực văn học: Hiểu và cảm nhận được vẻ đẹp hình ảnh người chiến sĩ trong bài thơ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: biết yêu quý những người sẵn sàng hy sinh bản thân bảo vệ Tổ quốc.  
2. năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Trả lời đúng các câu hỏi đọc hiểu. Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết ơn và kính trọng những chiến sĩ dũng cảm trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	* Quan sát tranh, đoán nội dung bài đọc.
- GV đưa câu hỏi một và 3 tranh minh hoạ bài đọc.
+ Tranh một: bài đọc nói về lòng dũng cảm trong chiến đấu.
+ Tranh 2: bài đọc nói về lòng dũng cảm trong lao động.
+ Tranh 3: bài đọc nói về lòng dũng cảm trong bảo vệ lẽ phải.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
* Trao đổi về một số biểu hiện của lòng dũng cảm ở HS.
- GV mời một số HS đọc CH 2








* GV giới thiệu chủ điểm và bài đọc: 
Bài 12 này sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về lòng dũng cảm và biết một số tấm gương dũng cảm. Trước hết, cô và các em sẽ tìm hiểu Bài thơ về tiểu đội xe không kính. Bài thơ nói về lòng dũng cảm của các chiến sĩ lái xe trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước của dân tộc ta. Các chiến sĩ đã vượt mọi khó khăn, nguy hiểm, quyết tâm đưa hàng hóa, vũ khí vào chiến trường, góp phần làm nên chiến thắng lừng lẫy của dân tộc.
	
- HS quan sát cùng trao đổi thống nhất cách trả lời.
- HS phát biểu ý kiến
- HS lắng nghe và nhận xét. 







- HS thảo luận nhóm đôi trả lời CH 2.
- HS phát biểu ý kiến: 
+ Khi thấy bản thân mình mắc lỗi: tự nhận lỗi/không đổ lỗi cho người khác/xin lỗi..
+ Khi thấy bạn làm điều sai trái: góp ý với bạn/ngăn bạn làm điều sai trái…
+ Khi thấy cần bảo vệ lẽ phải: thẳng thắn nói lên ý kiến của mình.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ HS dễ viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng ngữ pháp, ngữ nghĩa. Tốc độ đọc 85-90t/ phút. 
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đọc đúng.
- GV đọc mẫu lần 1: Đọc diễn cảm cả bài, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm. Giọng đọc toàn bài hào hứng, sôi nổi, vui tươi
- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ câu đúng, nhịp thơ, nghỉ hơi dài giữa các khổ thơ. Giọng đọc thể hiện tình cảm, cảm xúc phù hợp.
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia đoạn: 4 khổ thơ theo thứ tự
- GV gọi 4 HS đọc nối tiếp theo khổ thơ.
- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: bom rung, mưa xối, 
- GV hướng dẫn luyện đọc câu: 
Không có kính/không phải vì xe không có kính//
Ung dung/ buồng lái ta ngồi//
- GV mời một số HS đọc tốt đọc toàn bộ bài thơ.
	
- Hs lắng nghe GV đọc bài.




- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách đọc.


- 1 HS đọc toàn bài.
- HS quan sát
- 4 HS đọc nối tiếp theo khổ thơ.
- HS đọc từ khó.

- 2-3 HS đọc câu.

- Một số HS đọc tốt đọc toàn bộ bài thơ.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Hiểu nghĩa các từ ngữ được chú giải trong bài. Trả lời được các câu hỏi về nội dung của các đoạn thơ, toàn bài thơ.
+ Ca ngợi lòng dũng cảm và tinh thần lạc quan của các chiến sĩ trẻ lái xe trên đường Trường Sơn, một lực lượng tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước.
- Cách tiến hành:

	3.1. Tìm hiểu bài.
- GV mời 1 HS đọc chú giải trong SGK






- GV nhận xét, tuyên dương 
- GV gọi HS đọc và trả lời các câu hỏi sgk. 
+ Câu 1: Các chiến sĩ trong bài thơ làm nhiệm vụ gì?
GV: Trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước, các chiến sĩ lái xe đã vượt qua khó khăn, gian khổ và bom đạn ác liệt trên đường Trường Sơn để đưa hàng hóa, vũ khí vào chiến trường.
+ Câu 2: Những chiếc xe của họ có gì khác thường? Vì sao?
+ Câu 3: Tìm những hình ảnh, từ ngữ nó lên khó khăn, nguy hiểm ngày mà các chiến sĩ phải trải qua?
+ Câu 4: Thái độ của các chiến sĩ trước khó khăn, nguy hiểm được miêu tả ở mỗi khổ thơ nói lên điều gì?




























GV: Địch đánh phá dữ dội các đoàn xe, đây là những chiếc xe còn sót lại tự tập hợp nhau thành tiểu đội. Thái độ của các chiến sĩ lái xe cho thấy họ là những người lạc quan, dũng cảm, yêu nước,
+ Câu 5: Chủ đề của bài thơ là gì?

- GV nhận xét và chốt nội dung bài học: 
- Ca ngợi lòng dũng cảm và tinh thần lạc quan của các chiến sĩ trẻ lái xe trên đường Trường Sơn, một lực lượng tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước.

	
1 HS đọc chú giải:
+ tiểu đội: đơn vị nhỏ nhất trong quân đội, thường gồm từ 6 đến 12 người.
+ ung dung: có dáng điệu, cử chỉ tỏ ra bình tĩnh, không vội vàng hoặc lo lắng.
+ sa: bay vào, rơi vào

- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:
+ Các chiến sĩ làm nhiệm vụ lái xe đưa hàng hóa, vũ khí và chiến trường. 





+ Những chiếc xe của họ đều không có kính. Vì bom đạn đã làm vợ kính.
+ Những hình ảnh: Xe không có kính; bom giật, bom rung, mưa tuôn, mưa xối như ngoài trời; bom rơi.
+ Mỗi khổ thơ nói lên một khó khăn nguy hiểm và thái độ của người chiến sĩ trước khó khăn, ở nguy hiểm đó.
	Khổ thơ
	khó khăn vậy nguy hiểm 
	thái độ của các chiến sĩ

	1
	bom giật, bom rung, kính vỡ 
	vẫn ung dung ngồi trong buồng lái

	2
	gió lùa vào xe
	nhìn ngắm con đường phẩi bầu trời sao, và những cánh chim

	3
	mưa tuôn phẩi mưa xối vào trong xe
	vẫn lái thêm trăm cây số nữa để mặc gió làm khô áo

	4
	bom rơi
	họp thành tiểu đội phải bắt tay nhau qua cửa kính vừa rồi








- Bài thơ ca ngợi lòng dũng cảm và tinh thần lạc quan của các chiến sĩ lái xe.
- HS nhắc lại nội dung bài học.

	3.2. Đọc nâng cao.
- GV Hướng dẫn HS học diễn cảm bài thơ: Đọc diễn cảm cả bài, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm. Giọng đọc toàn bài hào hứng, sôi nổi, vui tươi.
+ GV đọc mẫu diễn cảm.
+ Mời HS tự chọn khổ thơ và luyện đọc theo nhóm bàn.
Không có kính/không phải vì xe không có kính//
Bom giật,/ bom rung/kính vữ đi rồi//
Ung dung/ buồng lái ta ngồi//
Nhìn đất,/nhìn trời,/nhìn thẳng.
+ Tổ chức đọc diễn cảm: Mỗi nhóm cử một bạn đọc diễn cảm. 
+ GV mời cả lớp lắng nghe, nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương, đồng thời nhắc HS học thuộc lòng các khổ thơ 3 và 4.
	
- HS lắng nghe GV hướng dẫn cách đọc diễn cảm.



+ HS lắng nghe GV đọc mẫu diễn cảm.
+ HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm bàn.



+ Mỗi nhóm cử một bạn tham gia diễn cảm. 
+ Cả lớp lắng nghe, nhận xét.
+ HS lắng nghe, ghi nhớ đêt học thuộc lòng khổ thơ 3 và 4.

	4. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: biết yêu quý những người sẵn sàng hy sinh bản thân bảo vệ Tổ quốc.  
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	* Tự đọc sách báo
- GV nêu nhiệm vụ cho HS tự đọc sách báo ở nhà theo yêu cầu đã nêu trong SGK.
1. Tìm đọc thêm ở nhà:
- 2 câu chuyện (hoặc 1, bài thơ, 1 ,câu chuyện) về lòng dũng cảm
- 1 bài văn (bài báo) miêu tả hoặc cung cấp thông tin về nội dung trên.
2. Viết vào phiếu đọc sách: 
- Tên bài đọc và một số nội dung chính của bài đọc (nhân vật hoặc sự việc, hình ảnh, câu văn em thích).
- Cảm nghĩ của em về một trong những nội dung trên
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	
- HS lắng nghe nhiệm vụ tự đọc sách báo ở nhà.
- HS cam kết thực hiện và ghi vào phiếu đọc sách:
+ Tên bài đọc.
+ Nội dung chính.
Cảm nghĩ của em.



- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:


	

	

	



...........................................................................................................

Chiều:
Tiết 3 : Toán tăng
ÔN TUẦN 20: LUYỆN TẬP. PHÂN SỐ BẰNG NHAU.
TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Củng cố, khắc sâu kiến thức đọc, viết phân số chỉ phần đã tô màu.
Viết được thương của mỗi phép chia STN dưới dạng phân số.
- Củng cố nhận biết tính chất cơ bản của phân số, sự bằng nhau của hai phân số.
- Rèn kĩ năng giải những bài tập ở dạng phân số bằng nhau.
- Vận dụng được các phép tính đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động thực hiện được các bài tập trong bài học một cách tự giác, tập trung.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có khả năng thực hiện sáng tạo khi tham gia trò chơi và vận dụng thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển kĩ năng giao tiếp nghe - nói trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
GV: BT phát triển năng lực tập 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
1.Hoạt động mở đầu:
- GV tổ chức trò chơi: “Ai nhanh ai đúng” để khởi động bài học.
- Cách chơi: GV yêu cầu HS tìm các phân số bằng với phân số 4/6 trong số các thẻ ghi đã chuẩn bị sẵn. Trong thời gian 1 phút bạn nào tìm được nhiều phân số đúng nhất sẽ là người chiến thắng.
- Gv tổ chới lớp chơi trò chơi (thời gian: 2’)
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GTB- Ghi đầu bài
2. Luyện tập:
Bài 1:Viết phân số chỉ phần tô màu trong mỗi hình sau ?
· Hs đọc yêu cầu bài tập.
· Làm cá nhân bài tập.
· Báo cáo KQ
+ GV chốt cách tìm PS  chỉ phần tô màu.
Bài 2: Viết thương của mỗi phép chia
HS đọc yêu cầu
HS K- G nêu quy tắc viết thương dưới dạng phân số.
HS làm bài vào vở, báo cáo KQ
- GV chốt lời giải đúng
Bài 3. 
Đọc YC bài tập
Thảo luận nhóm đôi, nêu các phân số bằng nhau của từng hình.
GV nhận xét chốt phân số bằng nhau.
3. Vận dụng:
Bài 4:Viết các PS bằng nhau dựa vào cách nhân, chia với số tự nhiên khác 0
HS làm vở, chữa bài bảng lớp
GV cùng lớp nhận xét, chữa bài.
GV chốt kiến thức.
Bài 5: HS thảo luận làm nhóm 4
Đại diện nhóm trình bày
GV chữa bài.
3. Đánh giá, tổng kết, định hướng hoạt động học tập tiếp theo 
- Nêu tính chất cơ bản của PS ?
- Nhận xét  giờ học. VN ôn bài.
	   Hoạt động của học sinh

- HS tham gia trò chơi: “Ai nhanh ai đúng”
- HS lắng nghe.









- Đọc yêu cầu, phân tích YC
- HS đọc bài làm, trình bày cách làm.

HS đọc yêu cầu

HS nêu
HS làm vở


Đọc, x/đ yêu cầu 
- HS thảo luận nhóm đôi tìm ra các bước thực hiện:




- HS tự làm cá nhân vào vở, HS lên bảng
- HS nhận xét chữa bài trên bảng lớp.





1 HS nêu
Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................
Thứ ba ngày 11 tháng 02 năm 2025
Chiều
Tiết 1 : Toán 2
Rút gọn phân số (T2)
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Năng lực đặc thù:
- Bước đầu nhận biết về rút gọn phân số và phân số tối giản.
- Biết cách rút gọn phân số ( trong một số trường hợp đơn giản).
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động thực hiện được cách rút gọn phân số trong bài học một cách tự giác, tập trung.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có khả năng thực hiện sáng tạo khi tham gia trò chơi và vận dụng thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển kĩ năng giao tiếp nghe - nói trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học: SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. Hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:

	- GV yêu cầu HS rút gọn phân số về phân số tối giản nhất.
; ; .
- Nhận xét bài làm của các bạn.
- GV nhận xét, tuyên dương. GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS làm trên bảng lớp.


- 1 HS 

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động luyện tập, thực hành::

	Bài 3: Làm việc theo nhóm 2(ý a) và cá nhân (ý b)
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 3.
- GV yêu cầu HS nhắc lại tính chất cơ bản của phân số và cách rút gọn phân số.
a/ Phân số nào trong các phân số  ; ; ;  là phân số tối giản.
- HS thảo luận và trình bày.
- GV hỏi: Vì sao phân số  là phân số tối giản? 
- Tương tự với phân số  và .
- GV cùng HS nhận xét bài làm của HS và chốt đáp án.
- GV nhận xét, tuyên dương.
b/ Hãy tìm ba phân số tối giản, ba phân số  chưa tối giản. Rút gọn cá phân số chưa tối giản vừa tìm được. 
- HS làm nhanh vào giấy nháp và báo cáo kết quả vừa làm được.
- Nhận xét các phân số mà bạn vừa tìm được.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 3.
- 2 HS nêu lại.


- 4,5 nhóm.
- 1,2 nhóm trả lời: Vì 1 và 5 không cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1, nên  là phân số tối giản.






- 2 nhóm khác trả lời.
- Đáp án: Các phân số tối giản là 
:  ; ; 

- Nhiều HS tham gia trả lời.
- HS lắng nghe.

	Bài 4: Làm việc theo nhóm.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 4.
- GV yêu cầu HS quan sát tranh.
- GV yêu cầu các nhóm thảo luận để đưa ra nhận xét cho cách làm của Thảo và Hiếu.
- Các nhóm trình bày .
- GV nhận xét, tuyên dương.
- Tương tự với cách làm của Thảo và Hiếu hãy rút gọn phân số  .
- GV kiểm tra cách làm của HS.
- GV nhận xét và chốt kiến thức bài.
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 4.
- HS quan sát tranh.
- Thảo luận N4 
- HS nêu : Hiếu lần lượt thực hiện chia cả tử và mẫu cho số 2 rồi chia tiếp cho số 3. Thảo thực hiện chia cả tử và mẫu cho số 6.Hai bạn nhận được kết quả như nhau đó phân số tối giản  .
- HS trình bày vào bảng con.
- HS lắng nghe.9

	3. Vận dụng trải nghiệm.

	-  GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 5.
- HS suy nghĩ nêu cách giải quyết rồi trình bày câu trả lời .





4. Đánh giá, tổng kết, định hướng hoạt động học tập tiếp theo
- GV nhận xét, tuyên dương.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài 5.
- HS suy nghĩ.
Trả lời: 
a/ Số câu hỏi bạn Gia Hân trả lời đúng chiếm số phần của cả bài ôn tập là:
     12 : 16 =  
b/ Rút gọn phân số  về dạng phân số tối giản ta được: 
 =  = 
- HS lắng nghe.


Điều chỉnh - bổ sung
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...........................................................................................................
Tiết 2: Tiếng Việt 3
Bài viết 1: Tả con vật  (1 tiết)
(Cấu tạo của bài văn)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Hiểu cấu tạo của bài văn tả con vật; qua bài văn, hình dung được một vài nét chính về con thỏ trắng và tình cảm của tác giả dành cho nó.
- Phát triển năng lực văn học: Biết chia sẻ cảm xúc trước những hình ảnh đẹp của bài văn.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: biết yêu quý con vật
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học cấu tạo của bài văn tả con vật.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu cấu tạo của một bài văn tả con vật, vận dụng bài đọc vào thực tiễn. 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết thảo luận nhóm về cấu tạo của bài văn tả con vật
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết yêu quý con vật
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu bài hát: “Các con vật”
- GV cùng trao đổi với HS về nội dung bài hát để dẫn dắt vào bài:
+ Trong bài hát có các con vật nào?
+ Em thích con vật nào nhất?
- GV dẫn dắt vào bài mới: Bài học ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em viết bài văn tả con vật để khám phá vẻ đẹp và sự độc đáo của các con vật nhé .
	


- Con gà, mèo, chó, lợn
- HS trả lời


	2. Khám phá.
- Mục tiêu: 
+ Hiểu về cấu tạo của bài văn tả con vật
+ Phát triển năng lực văn học: Thể hiện cảm nghĩ về con vật. 
- Cách tiến hành:

	I. Tìm hiểu về cấu tạo đoạn văn.
1. Nhận xét.
* Tìm và tóm tắt nội dung các đoạn văn (BT1)
- GV mời 2-3 HS đọc bài văn: Con thỏ trắng trong SGK.
- Gọi HS đọc to yêu cầu BT1
- Yêu cầu HS đọc thầm bài văn, thảo luận nhóm 4 trả lời câu hỏi:
+ Bài văn gồm có mấy đoạn?
+ Nêu tóm tắt nội dung của từng đoạn. 








* Nhận xét về cấu tạo của bài văn tả con vật (BT2)
- mời HS nêu yêu cầu bài tập 2

- GV nhận xét, tuyên dương và nêu câu hỏi để rút ra bài học:
+ Cấu tạo bài văn tả con vật gồm có mấy phần?
+ Nêu nội dung từng phần?
2. Bài học:
Bài văn tả con vật có 3 phần: mở bài,  thân bài và kết bài.
+ mở bài: giới thiệu đối tượng miêu tả (một con vật, một số con vật)
+ thân bài: tả hình dáng, tính tình, hoạt động của con vật.
+ kết bài: nêu tình cảm, suy nghĩ của tác giả đối với con vật, ích lợi của con vật được tả.

	



- 2 HS nối tiếp đọc, cả lớp lắng nghe bạn đọc.
- HS khác đọc thầm
- HS thực hiện
- Các nhóm báo cáo
- Bài văn có 4 đoạn mỗi lần xuống dòng là hết một đoạn, bắt đầu đoạn mới.
- Nội dung tóm tắt từng đoạn:
+ đoạn một: giới thiệu con thỏ trắng
+ đoạn 2: tả hình dáng (ngoại hình) của con vật.
+ đoạn 3: tạ tính tình, hoạt động của con vật.
+ đoạn 4: nêu tính cảm, suy nghĩ của tác giả đối với con vật.


-1 HS đọc to, cả lớp đọc thầm theo
- HS nối tiếp trả lời theo ý hiểu:





- 2-3 HS đọc lại bài học.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Củng cố kiến thức về cấu tạo của bài văn tả con vật. 
+ Phát triển năng lực văn học: Thể hiện cảm nghĩ về con vật.
 - Cách tiến hành:

	* Luyện tập.
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.
- GV mời HS làm việc theo cặp: Cùng nhau trao đổi thảo luận để so sánh trình tự miêu tả của 2 bài văn con thỏ trắng và điệu múa trên đồng cỏ
- GV mời các nhóm trình bày.
- GV mời các nhóm nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương 
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài tập.
- Các nhóm tiến hành thảo luận 



- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Các nhóm khác nhận xét.
+ con thỏ trắng: đấy tả con thỏ trong thời điểm nhất định (tả lần lượt ngoại hình, một hoạt động của con thỏ trong thời điểm người viết quan sát)
+ điệu múa trên đồng cỏ: tạ theo trình tự thời gian (từ lúc đàn chim bay về đến lúc chim chồng làm tổ, kiếm thức ăn cho chim vợ; chim non ra đời vậy rồi lớn lên, tập múa). 

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nhận xét tiết dạy.
- GV giao nhiệm vụ cho HS về nhà chuẩn bị cho bài viết 3 (quan sát trước một con vật ở nhà, và ghi lại kết quả quan sát hình dáng phẩi hoạt động của con vật

	- HS lắng nghe nhiệm vụ.
- Cam kết thực hiện ở nhà.




	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................



…………………………………………………………………………………
Tiết 3 : Toán tăng
ÔN TUẦN 20: LUYỆN TẬP. PHÂN SỐ BẰNG NHAU.
TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Củng cố tính chất cơ bản của phân số, sự bằng nhau của hai phân số.
- Rèn kĩ năng giải những bài tập ở dạng phân số bằng nhau.
- Vận dụng được các phép tính đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động thực hiện được các bài tập trong bài học một cách tự giác, tập trung.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có khả năng thực hiện sáng tạo khi tham gia trò chơi và vận dụng thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển kĩ năng giao tiếp nghe - nói trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
GV: BT phát triển năng lực tập 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
1.Hoạt động mở đầu:
- GV tổ chức trò chơi: “Ai nhanh ai đúng” để khởi động bài học.
- Cách chơi: GV yêu cầu HS tìm các phân số bằng với phân số 4/6 trong số các thẻ ghi đã chuẩn bị sẵn. Trong thời gian 1 phút bạn nào tìm được nhiều phân số đúng nhất sẽ là người chiến thắng.
- Gv tổ chới lớp chơi trò chơi (thời gian: 2’)
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GTB- Ghi đầu bài
2. Luyện tập:
Bài 6:Tô màu vào từng hình để có các cặp PS bằng nhau
· Hs đọc yêu cầu bài tập.
· Làm cá nhân bài tập.
· Báo cáo KQ
+ GV chốt cách tô màu PS  chỉ phần tô màu.

Bài 7 : Viết 6 phân số bằng phân số  
HS đọc yêu cầu
HS K- G nêu cách tìm PS bằng nhau.
HS làm bài vào vở, báo cáo KQ
- GV chốt lời giải đúng
Bài 8.  Điền số?
Đọc YC bài tập
Thảo luận nhóm đôi, nêu các phân số bằng nhau của từng câu
GV nhận xét chốt phân số bằng nhau.
3. Vận dụng:
Bài 9 : Tô màu hình vẽ cho thích hợp.
HS làm vở, chữa bài bảng lớp
GV chấm,  chữa bài.
GV chốt kiến thức.
3. Đánh giá, tổng kết, định hướng hoạt động học tập tiếp theo 
- Nêu tính chất phân số bằng nhau?
- Nhận xét  giờ học. VN ôn bài.
	   Hoạt động của học sinh

- HS tham gia trò chơi: “Ai nhanh ai đúng”
- HS lắng nghe.









- Đọc yêu cầu, phân tích YC
- HS đọc bài làm, trình bày cách làm.


HS đọc yêu cầu
HS nêu
HS làm vở


Đọc, x/đ yêu cầu 
- HS thảo luận nhóm đôi tìm ra các bước thực hiện:



- HS tự làm cá nhân vào vở





1 HS nêu
Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
………………………………………………………………………………….
Thứ tư , ngày 12 tháng 02 năm 2025
Sáng 
Tiết 1 : Toán 3
Bài 60: QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
     - Biết cách quy đồng mẫu số hai phân số ( trường hợp đơn giản).
     - Biết thực hiện quy đồng mẫu số hai phân số.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động thực hiện được cách làm bài một cách tự giác, tập trung.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có khả năng thực hiện sáng tạo khi tham gia trò chơi và vận dụng thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển kĩ năng giao tiếp nghe - nói trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- Nêu cách quy đồng mẫu số .


- GV yêu cầu HS thực hiện: Quy đồng mẫu số hai phân số và.




- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- 2HS nêu.
- HS thực hiện vào bảng.
+ Ta thấy 6 x 2 = 12 và 12 : 6 = 2.


Ta có:[image: ] =  = [image: ] và giữ nguyên phân số .
-HS lắng nghe.


	2.HĐ luyện tập, thực hành::
- Mục tiêu: Thực hiện quy đồng được mẫu số hai phân số.
- Cách tiến hành:

	Bài 3: Làm việc theo nhóm (tổ).
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 3.
- GV yêu cầu các nhóm thực hiện .






- Trình bày phần thảo luận.










- Tương tự HS trình bày các ý còn lại.
- GV uốn nắn, sửa chữa các sai sót cho HS (nếu có).Sau khi thực hành các phép tính GV có thể chốt theo quy tắc sau: Muốn quy đồng mẫu số hai phân số trong trường hợp mẫu số chung là một trong hai mấu số của hai phân số đã cho ta làm như sau: 
+ Xác định mẫu số chung.
+ Tìm thương của mẫu số chung và mẫu số của phân số kia.
+ Lấy thương tìm được nhân với cả tử số và mẫu số của phân số kia.Giữ nguyên phân số có mẫu số là mẫu số chung.
-GV nhận xét, đánh giá.
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 3.
- Các nhóm thực hiện vào bảng nhóm.
N1:  và 
N2:  và 
N3:  và 

-Các nhóm trình bày .
N1 : + Vì 10 chia hết cho 2 nên ta chọn 10 làm mẫu số chung.
+ Thực hiên quy đồng mẫu số : 
Ta có :  =  = ; giữ nguyên phân số .
+ Vậy quy đồng mẫu số hai phân số  và  ta được hai phân số  và .

-HS lắng nghe.














	Bài 2: Làm việc cá nhân.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 4.
- GV hỏi: Bài có mấy yêu cầu? 
- GV yêu cầu HS thực hiện vào vở và làm trên bảng.








- GV nhận xét, đánh giá cách làm của HS.
- GV nhận xét,uốn nắn sửa sai cho HS trong vở.
	
- 1HS đọc yêu cầu bài 4.
- 2HSTL.
- 1HS làm Bl ý a và ý b,c làm vào vở.
a. và 
+ Rút gọn phân số : =  ;  = 
Chọn MSC là 4, ta có  = .
+ QĐMS hai phân số  và  ta được hai phân số  và  .

- HS lắng nghe để sửa sai.


	3. Vận dụng trải nghiệm .
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 5: Làm việc theo nhóm 
- HS đọc yêu cầu bài.
[image: C:\Users\Admin\Desktop\88.png]
- HS thảo luận nhóm và chia sẻ cách quy đồng mẫu số hai phân số.
- GV nhận xét cách trình bày của các nhóm.
- GV củng cố lại về quy đồng mẫu số hai phân số trong trường hợp MSC là một trong hai mẫu số của hai phân số đã cho em cần lưu ý điều gì ?






- GV nhận xét tiết học.
	
- 1HS.









- HS thảo luận N4.

-HS lắng nghe.
- HS trả lời: 
+Xác định mấu số chung.
+ Tìm thương của MSC và mẫu số của phân số kia.
+ Lấy thương tìm được nhân với tử số và mẫu số của phân số kia.
+ Giữ nguyên phân số có mẫu số là mẫu số chung.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



……………………………………………………………………..
Tiết 2: TIẾNG VIỆT (4)
KỂ CHUYỆN: CHIẾC TẨU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Nghe, hiểu và kể lại được câu chuyện Chiếc tẩu.
- Đi vào cái tóc lắng nghe bạn kể vậy biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn.
- Biết trao đổi cùng các bạn về nội dung câu chuyện; hiểu ý nghĩa của câu chuyện: khen ngợi nhân vật Gioi-xơ biết tự đấu tranh với chính mình, và dũng cảm trả lại vật mà cậu đã lấy được người bán hàng cảm thông, tin cậy
- Phát triển năng lực văn học: biết bày tỏ sự yêu thích các chi tiết thú vị trong câu chuyện
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Bồi dưỡng tinh thần dũng cảm dám nhận lỗi và sửa lỗi.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để kể lại được câu chuyện Chiếc tẩu; kể chuyện và trao đổi cùng các bạn chủ động, tự nhiên, tự tin.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu để cảm nhận được cái hay của câu chuyện và biết thể hiện tình cảm, cảm xúc khi kể chuyện.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết yêu thương quý trọng con người.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS chơi trò chơi truyền điện: Nêu một số biểu hiện của lòng dũng cảm.


- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV trao đổi và dẫn dắt vào bài mới: Các em vừa nêu một số biểu hiện của lòng dũng cảm. Một trong những biểu hiện ấy là biết nhận ra lỗi lầm của bản thân và sửa chữa lỗi lầm ấy. Câu chuyện hôm nay mà cô kể cho các em sẽ làm rõ điều đó.
	- HS chơi: tự nhận lỗi/không đổ lỗi cho người khác/xin lỗi; góp ý với bạn/ngăn bạn làm điều sai trái… thẳng thắn nói lên ý kiến của mình.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu:
+ Nghe, hiểu và kể lại được câu chuyện Chiếc tẩu
+ Phát triển năng lực văn học: biết bày tỏ sự yêu thích các chi tiết thú vị trong câu chuyện

	Hoạt động 1: Nghe kể. (làm việc chung cả lớp)
- GV kể diễn cảm toàn bộ câu chuyện làm chị cho cả lớp nghe.
- GV kể từng đoạn câu chuyện, kết hợp sử dụng câu hỏi trong sơ đồ SGK và mời HS trả lời cá nhân:
[image: ]




- GV nhận xét, tuyên dương.
	

- HS lắng nghe gv kể chuyện.

- Cả lớp lắng nghe GV kể từng đoạn và trả lời câu hỏi:
+ cậu nhìn xung quanh và cậu đặt cái tẩu vào tay mình. Cậu chỉ muốn có cảm giác về nó thôi. 
+ một nỗi kinh hoàng trèo lên khi nhận ra mình đã lấy chiếc tẩu.
+ cậu nghĩ đến câu nói: “gioi-xơ, để con bây giờ thực sự là một người đàn ông rồi”.
+ cậu nhảy khỏi chiếc xích đu và cắm cổ chạy đến cửa hàng. Cậu giơ cái tẩu lên và nói: ông đan… ôi cháu không cố ý lấy nó.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Biết kể lại được câu chuyện Chiếc tẩu. 
+ Biết cách trao đổi với bạn bè về câu chuyện.
+ Phát triển kĩ năng nghe-nói qua đó góp phần phát phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2: Kể chuyện (Sinh hoạt nhón 4)
1. Kể chuyện trong nhóm:
- GV mời 1 HS đọc bài tập 1, cả lớp đọc thầm.
- GV mời HS thảo luận nhóm 4: Dựa vào sơ đồ và các câu hỏi gợi ý để kể và trao đổi câu chuyện Chiếc tẩu.
- Các nhóm kể chuyện trong nhóm với nhau để hoàn thiện câu chuyện.
- GV theo dõi hỗ trợ các nhóm.
1.2. Kể chuyện trước lớp.
- GV mời đại diện các nhóm kể từng đoạn câu chuyện trước lớp.
- Cả lớp nhận xét.
- GV nhận xét tuyên dương.
- GV mời một số HS kể lại toàn bộ câu chuyện.
- GV nhận xét tuyên dương.
	

- 1 HS đọc bài tập 1, cả lớp đọc thầm.
- HS thảo luận nhóm 4: Dựa vào sơ đồ và các câu hỏi gợi ý để kể và trao đổi câu chuyện Chiếc tẩu.
- Các nhóm kể chuyện trong nhóm với nhau để hoàn thiện câu chuyện.


- Đại diện các nhóm kể từng đoạn câu chuyện trước lớp.
- Cả lớp nhận xét.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.
- Một số HS kể lại toàn bộ câu chuyện.

	Hoạt động 3: Trao đổi về câu chuyện (Sinh hoạt nhóm). 
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.
- GV mời HS thảo luận cặp cùng nhau suy nghĩ, thảo luận và trả lời các câu hỏi:
a) Vì sao gioi-xơ có cảm giác “hình như vai cậu đang rộng hơn và khỏe hơn lên”?


b) Theo em, gioi-xơ, có điểm nào đáng quý?








- GV mời đại diện các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương chung.
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài.
+ HS cùng nhau suy nghĩ, thảo luận và trả lời các câu hỏi:
a) cậu bé có cảm giác như vậy vì thấy mình đã suy nghĩ đúng, làm đúng phẩi vượt qua chính những cám dỗ trong lòng mình để lớn lên.
b) Điểm đáng quý ở gioi xơ là dũng cảm sửa sai. Ngay khi ngồi trên chiếc đu đẩy cậu bé đã thấy “một nỗi kinh hoàng trào lên” vì nhận ra rằng mình đã lấy cắp chiếc tẩu. Rồi cậu chào lúc mắt nhớ đến mẹ đã tin tưởng cậu như thế nào. Cậu như bị ai châm kim vào người. Thế là cậu cắm cổ chạy về tiệm tạp hóa, trả chiếc tẩu.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn: Bồi dưỡng tinh thần dũng cảm dám nhận lỗi và sửa lỗi.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nhắc HS luôn biết nhận lỗi và sửa lỗi, có tinh thần dũng cảm trước mọi việc
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS lắng nghe để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS cam kết thực hiện.
- HS lắng có nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................



…………………………………………………………..
Chiều 
Tiết 1: TIẾNG VIỆT (5) 
Bài đọc 02: XẢ THÂN CỨU ĐOÀN TÀU (1 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ HS dễ viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng ngữ pháp, ngữ nghĩa. Tốc độ đọc 85-90t/ phút. Đọc thầm nhanh hơn HKI
- Hiểu nghĩa các từ ngữ được chú giải trong bài. Biết cha sổ tay từ ngữ (từ điển) để hiểu nghĩa của từ khó. Hiểu ý nghĩa của bài: ca ngợi tấm gương dũng cảm xả thân cứu đoàn tàu của một người lái tàu.
- Thể hiện giọng đọc diễn cảm phù hợp với nội dung truyện.
- Phát triển năng lực văn học qua việc phát hiện được một số chi tiết xúc động trong bài; chia sẻ được cảm xúc của mình với bạn và cô giáo.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Noi gương ông Thức dũng cảm, sẵn sàng hi sinh vì công việc chung.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt, trả lời các câu hỏi đọc hiểu bài.,
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: bồi dưỡng tinh thần dũng cảm và ý thức trách nhiệm
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	GV tổ chức trò chơi “Lật mảnh ghép”: mỗi mảnh ghép là 1 khổ thơ và 1 câu hỏi (bài thơ Tiểu đội xe không kính). 
1. Đọc khổ thơ 1 và TLCH: Các chiến sĩ trong bài thơ làm nhiệm vụ gì?
2. Đọc khổ thơ 2 và TLCH: Những chiếc xe của họ có gì khác thường? Vì sao?
3. Đọc khổ thơ 3 và TLCH:  Tìm những hình ảnh, từ ngữ nó lên khó khăn, nguy hiểm ngày mà các chiến sĩ phải trải qua?
4. Đọc khổ thơ 4 và TLCH: Nêu nội dung của bài.



- GV nhận xét tuyên dương.
- GV yêu cầu học sinh quan sát hình minh họa của bài.
- em thấy gì trong hình minh họa?



- theo em, người đàn ông trong hình minh họa là ai?
- GV: các em nói rất đúng. Hôm trước, chúng ta đã học Bài thơ về tiểu đội xe không kính nói về gương dũng cảm trong chiến đấu. Bài học hôm nay sẽ kể cho các em về một tấm gương dũng cảm trong lao động. Người mà các em thấy trong bức ảnh là ông Trương Xuân T,hức, một người lái tàu. Các em hãy đọc bài ả thân cứu đoàn tàu để biết câu chuyện về người lái tàu dũng cảm này nhé.
	- HS chơi


+ Các chiến sĩ làm nhiệm vụ lái xe đưa hàng hóa, vũ khí và chiến trường. 
+ Những chiếc xe của họ đều không có kính. Vì bom đạn đã làm vợ kính.
+ Những hình ảnh: Xe không có kính; bom giật, bom rung, mưa tuôn, mưa xối như ngoài trời; bom rơi.
+ Ca ngợi lòng dũng cảm và tinh thần lạc quan của các chiến sĩ trẻ lái xe trên đường Trường Sơn, một lực lượng tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước.



- một người đàn ông đang ngồi trên khoang lái tàu; phía trước đoàn tàu là một chiếc xe sắp sửa chạy ngang qua đường tàu.
- chắc là người đã xả thân cứu đoàn tàu
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ HS dễ viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng ngữ pháp, ngữ nghĩa. Tốc độ đọc 75-80t/ phút. Đọc thầm nhanh hơn lớp 3.
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đọc đúng.
- GV đọc mẫu: 3 đoạn đầu đọc với giọng hồi hộp. Đoạn 4 đọc với giọng trang trọng, ngợi ca.
- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ đúng dấu câu. Giọng đọc diễn cảm phù hợp với nội dung truyện.
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia đoạn: bài đọc chia 4 đoạn:
+ Đoạn 1: Từ đầu …cảnh báo.
+ Đoạn 2: Tiếp theo …qua đường.
+ Đoạn 3: Tiếp theo …bình an.
+ Đoạn 4: Đoạn còn lại.
- GV gọi 4 HS đọc nối tiếp 4 đoạn.
- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: rồ máy, trườn, bẹ rúm
- GV hướng dẫn luyện đọc câu: 
Ngay lập tức, /ông Thức kéo còi và khóa máy/ để tàu dừng lại từ từ.
- GV mời một số HS đọc tốt đọc toàn bộ bài đọc.
	
- Hs lắng nghe GV đọc bài.


- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách đọc.


- 1 HS đọc toàn bài.
- HS quan sát và đánh dấu theo đoạn.




- 4 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- HS đọc từ khó.

- 2-3 HS đọc câu.

- Một số đọc tốt đọc toàn bộ bài.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Hiểu nghĩa các từ ngữ được chú giải trong bài. 
+ Hiểu ý nghĩa của bài: ca ngợi tấm gương dũng cảm xả thân cứu đoàn tàu của một người lái tàu.
- Cách tiến hành:

	3.1. Tìm hiểu bài.
- GV y/c HS giải nghĩa từ hãm


- GV nhận xét, tuyên dương 
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong sgk. Đồng thời vận dụng linh hoạt các hoạt động nhóm bàn, hoạt động chung cả lớp, hoạt động cá nhân,…
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
+ Câu 1: Vụ tai nạn xảy ra như thế nào?





+ Câu 2:  Tìm những chi tiết cho thấy ông thức đã chủ động đề phòng tai nạn?





+ Câu 3: Ông thức đã chấp nhận hy sinh để cứu đoàn tàu như thế nào?


+ Câu 4: Tấm Huân chương Dũng cảm thể hiện sự đánh giá như thế nào của Nhà nước và Nhân dân về người lái tàu Trương Xuân Thức?




- GV nhận xét, tuyên dương 
- GV mời HS nêu nội dung bài.
- GV nhận xét và chốt nội dung bài học: 
Ca ngợi tấm gương dũng cảm xả thân cứu đoàn tàu của một người lái tàu.
	
1 HS đọc chú giải:
+ hãm: tầm lại, tay giữ lại, không cho chạy.
- HS lắng nghe.
- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:





- Đoàn tàu thống nhất dời ga vinh chạy về Hà Nội đến một khúc quanh có đường bộ cắt ngang ông thức kéo còi liên tục để cảnh báo nhưng có một chiếc xe ben tiến lại gần đường sắt và đột nhiên rồ máy lao qua đường.
- Khi tàu bắt đầu đến khúc quanh có đường bộ cắt ngang, ông Thức đã kéo còi liên tục. Khi phát hiện ra chiếc xe ben chạy đến gần đường sắt, ông Thức kéo còi của khóa máy để tàu dừng lại từ từ.
- Ông Thức bất chấp nguy hiểm cho bản thân phải liều mình ghì chặt lấy cần hãm khẩn cấp; nhờ thế mà hơn 300 hành khách trên tàu được bình an.
- Tấm Huân chương thể hiện sự đánh giá rất cao của Nhà nước và Nhân dân về người lái tàu dũng cảm Trương Xuân Thức.
Tấm Huân chương thể hiện sự đánh giá rất cao của Nhà nước và Nhân dân về lòng dũng cảm của người lái tàu Trương Xuân Thức.
Tấm Huân chương là sự tôn vinh người lái tàu dũng cảm Trương Xuân Thức.

- Một số HS nêu nội dung bài học theo hiểu biết của mình.
- HS nhắc lại nội dung bài học.

	3.2. Đọc nâng cao.
- GV Hướng dẫn HS đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ đúng dấu câu. 3 đoạn đầu đọc với giọng hồi hộp. Đoạn 4 đọc với giọng trang trọng, ngợi ca.
- GV đọc mẫu diễn cảm toàn bài.
- GV HD đọc diễn cảm đọan 2:
Bỗng phía trước /có một chiếc xe đen tiến lại/ gần đường sắt. //Ngay lập tức,/ ông Thức kéo còi vào khóa máy để tàu dừng lại từ từ.// Thấy chiếc xe ben lùi, /ông tưởng lái xe đã nghe thấy còi tàu.// Nhưng khi tàu chỉ còn cách vài chục mét, /chiếc xe ben đột nhiên rồ máy /lao qua đường.
- Mời HS luyện đọc theo cặp.
- GV cho các nhóm chơi trò chơi: Chiếc vòng kì diệu: Chiếc vòng quay trúng nhóm nào thì nhóm đó đọc
- GV mời cả lớp lắng nghe, nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương các cá nhân, nhóm đọc tốt.
	
- HS lắng nghe GV hướng dẫn cách đọc diễn cảm.


- HS lắng nghe GV đọc mẫu diễn cảm.
- HS lắng nghe.







- HS luyện đọc diễn cảm theo cặp.
- HS chơi


- Cả lớp lắng nghe, nhận xét.
- HS lắng nghe, ghi nhớ nội dung bài

	4. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Noi gương ông Thức dũng cảm, sẵn sàng hi sinh vì công việc chung.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV hướng dẫn về nhà luyện đọc nâng cao phù hợp với nội dung truyện. Noi gương ông Thức dũng cảm, sẵn sàng hi sinh vì công việc chung.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	
- HS lắng nghe nhiệm vụ tự đọc nâng cao ở nhà.
- HS cam kết thực hiện.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:


	

	

	



.................................................................................................................
Tiết 2 : Lịch sử và Địa lí 1
Bài 13: CỐ ĐÔ HUẾ (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù: 
- Xác định được vị trí của Cố đô Huế trên bản đồ hoặc lược đồ.
- Mô tả được vể đẹp của Cố đô Huế qua hình ảnh sông Hương, núi Ngự và một số công trình tiêu biểu như: Kinh thành Huế, chùa Thiên Mụ, các lăng của vua Nguyễn,…
- Kể lại được một số câu chuyện lịch sử liên quan đến Cố đô Huế
     - Đề xuất được một số biện pháp để bảo tồn và gìn giữ giá trị của Cố đô Huế.
2. Năng lực chung.
     - Năng lực tự chủ, tự học: Sưu tầm tranh ảnh, câu chuyện về Cố đô Huế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động cặp, nhóm và thực hành.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước,yêu quê hương: Tự hào về cảnh đẹp, về lịch sử quê hương, đất nước.
- Phẩm chất chăm chỉ: Thực hiện nhiệm vụ học tập đuợc giao.
     - Phẩm chất trách nhiệm: Có trách nhiệm với phong cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
    - Lược đồ hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế; hình ảnh tiêu biểu về Cố đô Huế
    - Phiếu học tập.
    - Máy tính, máy chiếu (nếu có).
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 
a, Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên kết nối được kiến thức HS đã biết với nội dung kiến thức mới trong bài để thu hút học sinh tập trung.
b, Cách tiến hành:

	- Bước 1: GV cho HS xem video về Cố đô Huế  https://youtu.be/K1ie-Vgss-Q và quan sát hình 1, trang 70SGK,.. khởi động bài học. 
[image: ]                
+  Vì sao ngày càng có nhiều khách du lịch đến tham quan miền Trung?

+ Các em vừa được xem video và tranh ảnh ở đâu vậy?
+ Nhờ vào đâu mà các em biết đó là thành phố Huế?

+ GV giới thiệu: Vẻ đẹp của Cố đô Huế là sự kết hợp hài hoà giữa các công trình kiến trúc cổ kính như: Kinh thành Huế, chùa Thiên Mụ, lăng của các vua nhà Nguyễn,... với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp như: sông Hương, núi Ngự. Lịch sử đã tạo nên Huế, một vùng đất riêng của Việt Nam, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, cô trò mình cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay nhé! 
“Bài 14: Cố đô Huế (T1)” 
	- HS xem video quan sát tranh và trả lời một số câu hỏi





+ Vì hoạt động du lịch phát triển do có nhiều bãi biến đẹp, nhiều di sản văn hoá và nhiều lễ hội đặc sắc.
 + Đây là hình ảnh thành phố Huế.

+ Hai bạn trong hình đang trao đổi về hình ảnh video vừa xem được.
- Một số em biết do được đi du lịch, qua festival, qua tivi,....
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Xác định được vị trí địa lí của Quần thể di tích Cố đô Huế trên lược đồ.
+ Mô tả được vẻ đẹp của Cố đô Huế qua hình ảnh sông Hương, núi Ngự và một số công trình tiêu biểu như: Kinh thành Huế, chùa Thiên Mụ, các lăng của vua Nguyễn,..
+ Rèn luyện kĩ năng quan sát và sử dụng bản đồ, các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Xác định vị trí địa lí của Quần thể di tích Cố đô Huế (Sinh hoạt nhóm 2)
- GV mời HS làm việc nhóm 2, đọc thông tin mục 1 trong SGK và quan sát hình 2 để thực hiện các yêu cầu sau:
+ Kể tên các di tích trong Quần thể di tích Cố đô Huế.

+ Các di tích này thuộc thành phố/ thị xã/ huyện nào của tỉnh Thừa Thiên Huế?

[image: ]
- GV mời đại diện các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
KL: Quần thể di tích Cố đô Huế gồm các công trình kiển trúc liên quan đến triều Nguyễn như  Kinh thành Huế, lăng Tự Đức, lăng Khải Định,... phân bố ở thành phố Huế và một số huyện, thị xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
	


- HS sinh hoạt nhóm 2, thảo luận và trả lời câu hỏi:

+ Quần thể di tích Cố đô Huế gồm các công trình kiến trúc liên quan đến triều Nguyễn.
+ Phân bố ở thành phố Huế, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và các huyện Phú Vang, Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế.





- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- HS lắng nghe GV giải thích về bản đồ




	Hoạt động 2: Mô tả vẻ đẹp của Cố đô Huế
(Sinh hoạt nhóm 4)
- GV mời HS làm việc nhóm 4, đọc thông tỉn, quan sát tranh ảnh trong trang 71 -73 SGK và các hình 7, 8 để hoàn thành sơ đồ tư duy mô tả vẻ đẹp của Cố đô Huế theo nhóm. 
[image: ][image: ]
+ GV yêu cầu HS đọc thông tin và quan sát các hình 3,4 em hãy mô tả vẻ đẹp thiên nhiên của Cố đô Huế qua hình ảnh sông Hương, núi Ngự.
[image: ]
+ GV cho HS xem tranh hỉnh 5 trong SGK kết hợp đọc thông tin, yêu cầu HS mô tả vẻ đẹp của chùa Thiên Mụ.
[image: ]
+ Qua hình 6 và thông tin trang 72, em hãy mô tả kiến trúc của kinh thành Huế.
[image: ][image: ]
- GV cho HS quan sát hình 7+8 để thấy cổng cung Diên Thọ và toàn cảnh lăng Tự Đức.
 (GV có thể hướng dẫn HS hoàn thành sơ đồ với các từ khoá theo gợi ý bên dưới).
	

- Cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và vẽ sơ đồ tư duy thể hiện vẻ đẹp của Cố đô Huế.








+ Sông Hương chảy qua thành phố Huế. Nước sông Hương có màu xanh ngọc, chảy lững lờ qua thành phố, qua làng mạc yên bình, các di tích lich sử cổ kính kết hợp với cảnh quan thiên nhiên hai bên bờ sông tạo nên vẻ đẹp huyền bí và thơ mộng. Nối hai bờ sông Hương có nhiều cây cầu nhưng nổi tiếng nhất là cầu Trường Tiền.
+ Núi Ngự (núi Ngự Bình) có hệ thống thành lũy tự nhiên đồ sộ, kiên cố...
+ Chù thiên Mụ (còn gọi là chùa Linh Mụ) là ngôi chùa cổ phía tây của thành phố Huế. Chùa nằm trên ngọn đồi bên dòng sông Hương, được bao quanh bởi rừng thông, cây cối xanh mát. Điểm nhấn của chùa là tòa tháp Phước Duyên có hình bát giác, cao 22m gồm 7 tầng.



+ Kinh thành Huế được xây dựng cách đây hơn 200 năm và sau gần 30 năm thì hoàn thành với chu vi khoảng  9 km, Kinh thành Huế có hình gần như vuông, đường chia ô cờ, với ba vòng thành (Kinh Thành, Hoàng Thành, Tử cấm Thành) được gọi chung là Hoàng Cung hay Đại Nội.


- HS quan sát.

		Sông Hương

                                                                              ..............................................................

Núi Ngự

                                                                               ............................................................Vẻ đẹp của Cố đô Huế

Chùa Thiên Mụ

                                                                                .............................................................
   Kinh thành Huế

                                                                                 .........................................................                                                                                    


Nước màu xanh ngọc 

Tháp Phước Duyên
Ngôi chùa cổ 
Cầu Trường tiền


Gần như hình vuông
Chu vi khoảng 9km
Ba vòng thành
Thành lũy tự nhiên đồ sộ



	- GV mời các nhóm lên bảng lớp chỉ trực tiếp.
- GV mời cả lớp cùng quan sát và đánh giá kết quả.
- GV nhận xét, tuyên dương.
KL: Vẻ đẹp của Cố đô Huế là sự kết hợp hài hoà giữa các công trình kiển trúc cổ kính như: Kinh thành Huế, chùa Thiên Mụ, lăng của các vua nhà Nguyễn,... với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp như: sông Hương, núi Ngự.
- GV hỏi: Lớp mình đã có bạn nào đến tham quan Cố đô Huế chưa? Em có cảm nhận như thế nào về Cố đô Huế?
+ Theo các em chúng ta cần làm gì để giữ gìn và phát huy vẻ đẹp của Cố đô Huế?
- GV nhận xét, khen ngợi HS. Giáo dục các em biết trân trọng, tự hào về cảnh đẹp của quê hương đất nước. Có ý thức giữ gìn, bảo tồn các cảnh đẹp ấy.
	- Đại diện các nhóm lên trình bày.

- Nhóm khác nhận xét, rút kinh nghiệm.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm






- HS liên hệ và chia sẻ trước lớp


- HS chia sẻ theo hiểu biết của mình.


	3. Luyện tập
- Mục tiêu: 
+ Biết được các công trình kiến trúc, cảnh đẹp hoặc câu chuyện về Cố đô Huế. 
- Cách tiến hành:

	 * Kể tên các công trình kiến trúc, cảnh đẹp hoặc câu chuyện về cố đô Huế (Sinh hoạt nhóm 4)
- Mời cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và thực hiện nhiệm vụ sau:
+ Kể tên các công trình kiến trúc, cảnh đẹp hoặc câu chuyện về Cố đô Huế mà em yêu thích.
	                
  



- GV mời các nhóm báo cáo.
- GV nhận xét tuyên dương
	


- Cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và trả lời câu hỏi:
- Một số công trình kiến trúc trong quần thể di tích Cố đô Huế: chùa Thiên Mụ; Đại Nội; Lăng Minh Mạng; Lăng Tự Đức; Cung Diên Thọ,…
- Một số câu chuyện về Cố đô Huế:
+ Thái hậu Từ Dũ dạy con
+ Vua Tự Đức đổi tên lăng
+ Vua Bảo Đại thoái vị.
- Đại diện báo cáo, nhận xét.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh học bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV mời HS làm việc theo tổ thực hiện yêu cầu sau:
+ Đề xuất các ý tưởng để quảng bá hình ảnh Cố đô Huế đến du khách trong và ngoài nước.










- GV mời từng tổ báo cáo.
- Nhận xét, khen ngợi tổ đưa ra được nhiều ý tưởng nhất và có tính khả thi là thắng cuộc.
- Nhận xét tiết học, dặn HS về nhà Tìm hiểu các câu chuyện lịch sử về Cố đô Huế.
	- Học sinh lắng nghe nắm yêu cầu
- Trao đổi và đưa ra các ý tưởng để quảng bá hình ảnh Cố đô Huế đến du khách trong và ngoài nước.
+ Viết các thông điệp để quảng bá vẻ đẹp của Cố đô Huế.
+ Mỗi năm tổ chức sự kiện giới thiệu đến mọi người trong và ngoài nước về Cố đô Huế.
+ Tổ chức các cuộc thi viết tìm hiểu về Cố đô Huế.
+ Thực hiện chính sách khuyến khích du lịch.
+ Kêu gọi, tạo điều kiện cho các đoàn làm phim sử dụng bối cảnh ở Cổ đô Huế.
- Đại diện các tổ trình bày.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


- HS lắng nghe, thực hiện.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................



………………………………………………………………………….
Tiết 3: Hoạt động trải nghiệm
Sinh hoạt theo chủ đề: CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN QUÊ HƯƠNG 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Sáng tạo được an-bum Cảnh quan thiên nhiên quê hương.
- Thể hiện niềm tự hào về vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên quê hương.
- Rèn kĩ năng hợp tác, phát triển khả năng sáng tạo cho HS.
- Vận dụng vào thực tiễn: Biết nhận xét cảnh quan thiên nhiên để tham gia giữ gìn môi trường cảnh quan thiên nhiên.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết khảo sát, đánh giá thực tế về cảnh quan thiên nhiên.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thông qua việc đánh giá, khảo sát môi trường, có kế hoạch tham gia giữ gìn môi trường cảnh quan thiên nhiên xanh, sạch, đẹp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, hợp tác nhóm trong khảo sát.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Thông qua hoạt động khảo sát cảnh quan trường học, biết yêu trường, yêu lớp và cảnh quan thiên nhiên.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng bạn và lắng nghe trong tham gia hợp tác nhóm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ để thực hiện tốt phiếu khảo sát theo yêu cầu.
- Phẩm chất trung thực: Tham gia khảo sát trung thực, đảm bảo đúng yêu cầu của thày, cô.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức nghiêm túc trong làm việc nhóm và khảo sát thực tế.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, học sinh thêm yêu trường, lớp và có hành động tốt thể hiện tình yêu đó.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức múa hát bài “Quê hương tươi đẹp” – Nhạc và lời Hoàng Anh để khởi động bài học. 
- GV cùng trao đổi với HS về nội dung bài hát và các hoạt động múa, hát mà các bạn thể hiện trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- Một số HS lên trước lớp thực hiện. Cả lớp cùng múa hát theo nhịp điều bài hát.
- HS chia sẻ nhận xét về các bạn thể hiện múa hát trước lớp.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ HS sáng tạo được an-bum Cảnh quan thiên nhiên quê hương.
+ Phát triển kĩ năng hợp tác, khả năng sáng tạo cho HS.
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Sáng tạo an-bum Cảnh quan thiên nhiên quê hương. (Làm việc nhóm, tổ)
- GV phổ biến nhiệm vụ: Các nhóm sẽ sáng tạo an-bum Cảnh quan thiên nhiên quê hương theo ý tưởng riêng của nhóm mình. 
[image: ]
- GV chia lớp thành các nhóm hoặc theo tổ (từ 4-6 HS), tiến hành thực hiện nhiệm vụ.
- GV hướng dẫn các bước làm an-bum như sau:
+ Tập hợp tranh ảnh bài thơ bài viết về cảnh quan thiên nhiên của các thành viên trong nhóm.
+ Viết tên an-bum và trang trí bìa.
+ Dán tranh ảnh vào các trang trong cuốn an-bum theo ý tưởng cả nhóm đã thống nhất.
+ Viết chú thích hoặc trang trí thêm cho những trang bên trong thật sinh động.
- GV hỗ trợ những nhóm còn lúng túng.
- GV nhận xét, tuyên dương các nhóm đã làm việc tích cực, hợp tác, phân công hoạt động tốt để sáng tạo được an-bum Cảnh quan thiên nhiên quê hương.
	

- HS lắng nghe nhiệm vụ.










- HS chia các nhóm, bầu nhóm trưởng.

- HS lắng nghe, thực hành sáng tạo an-bum.









- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.




	3. Luyện tập.
- Mục tiêu:
+ HS giới thiệu được an-bum Cảnh quan thiên nhiên quê hương đã sáng tạo.
+ Thể hiện niềm tự hào về vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên quê hương thông qua sản phẩm tự làm.
- Cách tiến hành:
	

	* Hoạt động 2: Giới thiệu an-bum Cảnh quan thiên nhiên quê hương. (làm việc chung cả lớp)
- GV tổ chức cho các nhóm trình bày an-bum Cảnh quan thiên nhiên quê hương vào các góc trong lớp học.
- GV mời đại diện các nhóm lên giới thiệu về cảnh quan thiên nhiên quê hương.
[image: ]
- GV nhận xét và tuyên dương, kết luận: GV khen ngợi các em đã có những ý tưởng sáng tạo, sự khéo léo để làm nên an-bum Cảnh quan thiên nhiên quê hương. Mỗi album là một ý tưởng thú vị, chứa đựng tình yêu của các em với quê hương, đất nước mình.
	


- Các nhóm tổng hợp các an-bum


- HS cùng đi tham gia an-bum của nhóm bạn và dán sticker hình ngôi sao vào an-bum mà mình ấn tượng.
- Các nhóm khác nhận xét, chia sẻ cảm nhận về an-bum của nhóm bạn.

- HS lắng nghe






	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn: nêu việc làm giữ gìn, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV mời học sinh thảo luận nhóm 4, trình bày: + Nêu một vài cảnh quan thiên nhiên. 
+ Nêu vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên đó 
+ Những việc em có thể làm để giữ gìn, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
- GV mời các nhóm trình bày.
- GV nhận xét, tổng hợp ý kiến và tuyên dương (Những ý kiến hay, phù hợp GV có thể lên kế hoạch để HS thực hiện dưới sự hỗ trợ của giáo viên)
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HS thảo luận, và đưa ra ý kiến.




- Các nhóm trình bày.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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Thứ năm , ngày 13 tháng 02 năm 2025
Sáng 
Tiết 1: Toán 4
………………………………………………………………………….
Tiết 2: TIẾNG VIỆT (6) 

………………………………… Luyện từ và câu: Luyện tập về vị ngữ
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết được vị ngữ trong câu và ý nghĩa của chúng
- Biết viết câu có vị ngữ để giới thiệu, nêu hoạt động hoặc miêu tả đặc điểm, trạng thái của sự vật.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Sử dụng vị ngữ trong nói và viết
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kiến thức về vị ngữ để đặt câu, vận dụng bài đọc vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết yêu quý bạn bè và đoàn kết trong học tập.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy- học: 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. Các hoạt động dạy-học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:

	- GV tổ chức trò chơi “Những bông hoa đẹp” để khởi động bài học.
- GV chuẩn bị 3 bông hoa, ẩn bên trong là 3 khổ thơ và 1 câu hỏi:
1. Vị ngữ dùng để làm gì?
2. Đặt một câu về lòng nhân ái và tìm vị ngữ của câu đó.
3. Đặt 1 câu có vị ngữ kể về hoạt động của sự vật được nêu ở chủ ngữ và tìm vị ngữ của câu đó
- GV mời HS tham gia trò chơi bằng cách xung phong, ai bốc được bông hoa nào thì đọc diễn cảm khổ thơ đó và trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới: 
	- HS lắng nghe GV giới thiệu trò chơi.
- HS quan sát và lắng nghe cách chơi.
- vị ngữ là thành phần chính của câu, dùng để: 
a, giới thiệu, nhận xét về sự vật được nêu ở chủ ngữ (trả lời câu hỏi Là gì?).
b, kể hoạt động của sự vật được nêu ở chủ ngữ (trả lời câu hỏi Làm gì?).
c, miêu tả đặc điểm, ấy trạng thái của sự vật được nêu ở chủ ngữ (trả lời câu hỏi Thế nào?).
- HS đặt câu
- HS xung phong tham gia trò chơi 


	2. Luyện tập.

	Bài tập 1 Tìm vị ngữ trong các câu 
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài 1.
- GV y/c HS làm việc cá nhân viết VBT
- GV mời HS trình bày.




- GV nhận xét, tuyên dương 
	- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1.
- HS thực hiện
- HS nối tiếp trình bày bài làm.
- HS khác lắng nghe, nhận xét.
a, Lương Định Của là một nhà nông học xuất sắc và là cha đẻ của nhiều giống cây trồng mới… ông là người đầu tiên ứng dụng một cách sáng tạo các kỹ thuật canh tác của nước ngoài vào việc trồng lúa ở Việt Nam.
b, Mặt hồ lăn tăn gợn nước, óng ánh mầu nắng. Những cơn gió lạnh nhẹ nhàng đưa sóng đánh vào bờ. Đàn vịt vẫn nhởn nhơ trôi… cô bé cất tiếng cười giòn tan. Chuỗi cười lan lan theo sóng nước đẩy vang đi thật xa.

	Bài tập 2: xác định ý nghĩa của các vị ngữ. (làm việc cá nhân)
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.
- GV mời HS làm việc cá nhân, viết vào VBT
 






- GV nhận xét, tuyên dương chung.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2.
+ HS làm bài vào VBT.
- HS nối tiếp trình bày bài làm theo hình thức truyền điện
a. vị ngữ giới thiệu phẩi nhận xét về sự vật được nêu ở chủ ngữ: là một nhà nông học xuất sắc và là cha đẻ của nhiều giống cây trồng mới; là người đầu tiên ứng dụng một cách sáng tạo các kỹ thuật canh tác của nước ngoài và việc trồng lúa ở Việt Nam.
b. vị ngữ kể hoạt động của sự vật được nêu ở chủ ngữ: cất tiếng cười giòn tan.
c. vị ngữ miêu tả đặc điểm phải trạng thái của sự vật được nêu ở chủ ngữ: lăn tăn gợn nước, à óng ánh mầu nắng; nhẹ nhàng đưa sóng đánh vào bờ; vẫn nhởn nhơ trôi; lan lan theo sóng nước phải vang đi thật xa.
- HS khác lắng nghe, nhận xét.

	Bài tập 3: xác định ý nghĩa của các vị ngữ. (làm việc cá nhân)
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.
- GV mời HS làm việc cá nhân, viết vào VBT
 




- GV nhận xét, tuyên dương chung.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3.
+ HS làm bài vào VBT.
- HS nối tiếp trình bày bài làm theo hình thức truyền điện
a. Câu giới thiệu về đoàn tàu: Đây là đoàn tàu thống nhất.
b. Câu kể hoạt động của người soát vé: Người soát vé đang kiểm tra vé của hành khách trước khi lên tàu./ Câu kể hoạt động của hành khách đi tàu: Khách đang đưa vé cho người soát vé kiểm tra.
c. Câu miêu tả đặc điểm của đoàn tàu: Đoàn tàu rất dài./ Câu miêu tả đặc điểm của cảnh đẹp hai bên đường: Cảnh 2 bên đường tàu rất đẹp.
- HS khác lắng nghe, nhận xét.

	3. Vận dụng trải nghiệm.

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “truyền điện”: đặt câu và nêu thành phần vị ngữ trong câu đó và cho biết vị ngữ dùng để làm gì?
- Nhận xét, tuyên dương.
 4. Đánh giá, tổng kết, định hướng hoạt động học tập tiếp theo
- GV nhận xét tiết dạy. Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.




- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


Điều chỉnh - Bổ sung
……………………………………………………………………………………………...
………………………………..………………………………………………………
……………………………………
Tiết 3 : Lịch sử và Địa Lí
Bài 13: CỐ ĐÔ HUẾ (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù: 
- Xác định được vị trí của Cố đô Huế trên bản đồ hoặc lược đồ.
- Mô tả được vể đẹp của Cố đô Huế qua hình ảnh sông Hương, núi Ngự và một số công trình tiêu biểu như: Kinh thành Huế, chùa Thiên Mụ, các lăng của vua Nguyễn,…
- Kể lại được một số câu chuyện lịch sử liên quan đến Cố đô Huế.
     - Đề xuất được một số biện pháp để bảo tồn và gìn giữ giá trị của Cố đô Huế.
2. Năng lực chung.
     - Năng lực tự chủ, tự học: Sưu tầm tranh ảnh, câu chuyện về Cố đô Huế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động cặp, nhóm và thực hành.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước,yêu quê hương: Tự hào về cảnh đẹp, về lịch sử quê hương, đất nước.
- Phẩm chất chăm chỉ: Thực hiện nhiệm vụ học tập đuợc giao.
     - Phẩm chất trách nhiệm: Có trách nhiệm với phong cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
- HS: Tìm hiểu trước các câu chuyện lịch sử về Cố đô Huế.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 
a, Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên kết nối được kiến thức HS đã biết với nội dung kiến thức mới trong bài để thu hút học sinh tập trung.
b, Cách tiến hành:

	- GV cho HS nghe bài hát “Huế tình yêu của tôi”       https://youtu.be/jnr_f4fvzQ0
+ Bài hát ca ngợi vẻ đẹp ở đâu các em?
+ Giai điệu của bài hát như thế nào ?
+ Em hãy nêu lại vẻ đẹp của Cố đô Huế.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.
- GV giới thiệu: Cố đô Huế là quần thể di tích chứa đựng nhiều giá trị lớn về lịch sử và văn hóa của dân tộc Việt Nam, còn có những câu chuyện lịch sử lưu danh muôn đời. Để hiểu được các câu chuyện đó cô trò mình cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay nhé! 
“Bài 14: Cố đô Huế (T2)” 
	

+ Vẻ đẹp của Huế
+ Hay, thiết tha.
+ 1 HS nêu, HS cả lớp nghe và nhận xét
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Kể lại được một số câu chuyện lịch sử liên quan đến Cố đô Huế.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3: Kể lại một số câu chuyện lịch sử liên quan đến Cố đô Huế 
- GV mời HS làm việc cá nhân, đọc thông tin mục 3 về các câu chuyện lịch sử.
- GV mời một số HS có năng khiếu kể chuyện lên kể trước lớp. Sau mỗi câu chuyện kể. GV có thể đặt các câu hỏi và yêu câu HS trả lời:
 + Câu chuyên kể về ai? 

 + Điều gì đã xảy ra trong câu chuyện?



 + Tại sao điều đó lại diễn ra? 



 + Em học được điều gì từ (các) nhân vật trong câu chuyện?,..

- Mời HS khác nhận xét bạn.
- GV nhận xét, tuyên dương HS có giọng kể hay, biết kết hợp giọng nhân vật…
	

- 2 HS đọc, cả lớp theo dõi.

- Đại diện HS trình bày trước lớp



+ Câu chuyện kể về Hoàng Thái hậu Từ Dũ và vua Tự Đức.
+ Có lần vua Tự Đức mải vui mà bỏ việc triều chính, khi trở về có đến xin lỗi mẹ, nhưng bà cho người đóng cửa cung Diên Thọ không cho vào.
+ Vì nước đang có rất nhiều việc rối, Hoàng đế đã không lo lắng mà còn vui chơi được sao? Biết lỗi với ta chỉ là phụ, biết lỗi với dân mới là chính.
+ Hoàng Thái Hậu Từ Dũ dạy con rất nghiêm khắc bà là một người phụ nữ yêu nước, thương dân.
- HS theo dõi, nhận xét bạn.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


	3. Luyện tập
- Mục tiêu: 
+ Kể lại được một số câu chuyện lịch sử liên quan đến Cố đô Huế.
- Cách tiến hành:

	 * Kể lại được một số câu chuyện lịch sử liên quan đến Cố đô Huế mà em biết. (sinh hoạt nhóm 4)
- GV mời HS cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện lịch sử liên quan đến Cố đô Huế ngoài SGK mà em đã tìm hiểu được.	                
- GV mời các nhóm chọn câu chuyện hay và ý nghĩa nhất chia sẻ trước lớp.
- Gv mời HS nhận xét nhóm bạn
+ Em học tập được điều gì qua câu chuyện bạn vừa kể?
- GV nhận xét tuyên dương
	


- Cả lớp sinh hoạt nhóm 4, kể cho nhau nghe.


- Các nhóm lựa chọn câu chuyện và chia sẻ trước lớp.
- Lớp theo dõi, nhận xét
- HS nêu theo cảm nhận

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	GV giới thiệu thêm Phu Văn Lâu (Lầu Phu Văn) - công trình được in trên mặt sau tờ tiền mệnh giá 50 000 đồng.
          Mặt sau của tờ tiền mệnh giá 50 000 đồng có in phong cảnh của di tích Phu Văn
Lâu, một trong những biểu tượng tiêu biểu của Kinh thành Huế. Phu Văn Lâu nằm ở phía trước bên ngoài của Kinh thành Huế, cách Đại Nội khoảng 700 m, đối diện Ngọ Môn Huế. Toà lầu này dùng làm nơi niêm yết các văn bản (những chiếu chỉ của nhà vua hay bảng kết quả các cuộc thi Hội, thi Đình) mà triêu đình nhà Nguyễn cần bố cáo cho thần dân được biết. Ngoài ra, đây cũng là nơi triều đình tổ chức các cuộc lễ khánh hỉ mang tính quốc gia có sự hiện diện của nhà vua, triều thần và dân chúng.

4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh học bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV mời HS chia sẻ với bạn những hiểu biết của em về Cố đô Huế ( được công nhận di sản văn hóa thế giới…..)



- Nhận xét, khen ngợi HS.
- Còn thời gian, GV chiếu video về Cố đô Huế khu di tích được UNESCO công nhận là di sản thế giới 1993.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh nối tiếp chia sẻ theo hiểu biết
- Được UNESCO công nhận là di sản thế giới và khu vực. 
+ Là khu du lịch đẹp...
+ Festival Huế được tổ chức rất lớn năm 2020......
- HS lắng nghe.
- HS quan sát, lắng nghe 


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
Tiết 4: Tiếng Việt (tăng) 
Luyện tập về vị ngữ
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Năng lực đặc thù:
- Tiếp tục nhận biết được vị ngữ trong câu và ý nghĩa của chúng.
- Biết viết câu có vị ngữ để giới thiệu, nêu hoạt động hoặc miêu tả đặc điểm, trạng thái của sự vật. Biết vận dụng kiến thức về vị ngữ để đặt câu.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu nhận diện được cấu tạo của đoạn văn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua các hoạt động nhóm, trao đổi trong bài học, biết trân trọng và yêu quý bạn bè.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. Đồ dung dạy học: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 
III. Hoạt động dạy học:
	1. Hoạt động mở đầu: Ôn lí thuyết
- GV hướng dẫn HS hỏi đáp:
- Vị ngữ là gì? 

- Vị ngữ dùng để làm gì?





- GV nhận xét, chốt đáp án.
=> Củng cố luyện tập về vị ngữ.
	- HS trả lời, nhận xét, bổ sung.
- Vị ngữ là một trong hai thành phần chính của câu.
- Vị ngữ dùng để:
+ Giới thiệu, nhận xét về sự vật được nêu ở chủ ngữ ( trả lời câu hỏi Là gì?).
+ Kể hoạt động của sự vật được nêu ở chủ ngữ ( trả lời câu hỏi Làm gì?)
+ Miêu tả đặc điểm, trạng thái của sự vật được nêu ở chủ ngữ ( trả lời câu hỏi Thế nào?).
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập
Bài 1: Tìm vị ngữ trong các câu sau:
a. Sân trường toả đầy nắng ấm.
b. Kiến lửa là loại kiến nhỏ, màu vàng đỏ, đốt đau.
c. Cây cối trong vườn đâm trồi, nảy lộc.
d. Cả lớp quyên góp đồ dùng học tập cho các bạn vùng núi xa xôi.
e. Lông chú mèo vàng thẫm như màu rơm mới.
- 1 – 2 HS đọc đề bài. HS làm bài cá nhân.
- GV mời HS trình bày kết quả.
- GV nhận xét, hỗ trợ ( nếu cần).
=> Củng cố về tìm vị ngữ.
Bài 2: Xếp các vị ngữ mà em tìm được ở bài tập 1 vào nhóm thích hợp:
a. Vị ngữ giới thiệu, nhận xét về sự vật được nêu ở chủ ngữ.
b. Vị ngữ kể hoạt động của sự vật được nêu ở chủ ngữ.
c. Vị ngữ miêu tả đặc điểm, trạng thái của sự vật được nêu ở chủ ngữ.
- 1 – 2 HS đọc đề bài. HS làm bài cá nhân.
- GV mời HS trình bày kết quả.
- GV nhận xét, hỗ trợ ( nếu cần).
=> Củng cố về xếp vị ngữ vào nhóm thích hợp.
	
- 1 – 2 HS đọc đề bài
- HS làm bài, trình bày kết quả.
a. Sân trường toả đầy nắng ấm.
b. Kiến lửa là loại kiến nhỏ, màu vàng đỏ, đốt đau.
c. Cây cối trong vườn đâm trồi, nảy lộc.
d. Cả lớp quyên góp đồ dùng học tập cho các bạn vùng núi xa xôi.
e. Lông chú mèo vàng thẫm như màu rơm mới.
- HS lắng nghe.


- 1 – 2 HS đọc đề bài
- HS làm bài, trình bày kết quả.
a. Vị ngữ giới thiệu, nhận xét về sự vật được nêu ở chủ ngữ: là loại kiến nhỏ, màu vàng đỏ, đốt đau.
b. Vị ngữ kể hoạt động của sự vật được nêu ở chủ ngữ: đâm trồi, nảy lộc; quyên góp đồ dùng học tập cho các bạn vùng núi xa xôi.
c. Vị ngữ miêu tả đặc điểm, trạng thái của sự vật được nêu ở chủ ngữ: toả đầy nắng ấm; vàng thẫm như màu rơm mới.
- HS lắng nghe.



	

	3. Vận dụng
Bài 3: Quan sát khung cảnh giờ ra chơi và cho biết:
a. Một câu giới thiệu giờ ra chơi?
b. Một câu kể hoạt động của các bạn học sinh trong giờ ra chơi?
c. Một câu miêu tả đặc điểm của giờ ra chơi?
- GV cho HS tự trả lời trước lớp.    

	- Đọc và nêu yêu cầu của đề bài
- YC làm bài cá nhân vào vở.
- Gọi HS trình bày bài làm.
- Nhận xét, tuyên dương HS có câu trả lời tốt.
- Hướng dẫn HS nhận xét, sửa chữa các câu được trình bày.
4. Đánh giá, tổng kết, định hướng hoạt động học tập tiếp theo
- GV nhận xét tiết học.
	- Đọc, nêu YC bài.
- HS làm vào vở.
- Nối tiếp trả lời.
*KKHS viết được câu sử dụng linh hoạt các biện pháp nghệ thuật.


- HS lắng nghe


Điều chỉnh - bổ sung
.......................................................................................................................................
[bookmark: _GoBack].......................................................................................................................................
Chiều
Tiết 1 : Toán 5 
Quy đồng mẫu số các phân số (T2)
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Năng lực đặc thù:
- Biết cách quy đồng mẫu số hai phân số ( trường hợp đơn giản).
- Biết thực hiện quy đồng mẫu số hai phân số.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động thực hiện được cách làm bài một cách tự giác, tập trung.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có khả năng thực hiện sáng tạo khi tham gia trò chơi và vận dụng thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển kĩ năng giao tiếp nghe - nói trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy- học: - SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. Các hoạt động dạy-học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:

	- Nêu cách quy đồng mẫu số.


- GV yêu cầu HS thực hiện: Quy đồng mẫu số hai phân số và.


- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- 2HS nêu.
- HS thực hiện vào bảng.
+ Ta thấy 6 x 2 = 12 và 12 : 6 = 2.


Ta có:[image: ] =  = [image: ] và giữ nguyên phân số .
- HS lắng nghe.

	2. oạt động luyện tập, thực hành::

	Bài 3: Làm việc theo nhóm (tổ).
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 3.
- GV yêu cầu các nhóm thực hiện.
- Trình bày phần thảo luận.
- Tương tự HS trình bày các ý còn lại.
- GV uốn nắn, sửa chữa các sai sót cho HS (nếu có). Sau khi thực hành các phép tính GV có thể chốt theo quy tắc sau: Muốn quy đồng mẫu số hai phân số trong trường hợp mẫu số chung là một trong hai mấu số của hai phân số đã cho ta làm như sau: 
+ Xác định mẫu số chung.
+ Tìm thương của mẫu số chung và mẫu số của phân số kia.
+ Lấy thương tìm được nhân với cả tử số và mẫu số của phân số kia.Giữ nguyên phân số có mẫu số là mẫu số chung.
- GV nhận xét, đánh giá.
Bài 2: Làm việc cá nhân.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 4.
- GV hỏi: Bài có mấy yêu cầu? 
- GV yêu cầu HS thực hiện vào vở và làm trên bảng.



- GV nhận xét, đánh giá cách làm của HS.
- GV nhận xét,uốn nắn sửa sai cho HS trong vở.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài 3.
- Các nhóm thực hiện vào bảng nhóm.
N1:  và 
N2:  và 
N3:  và 
- Các nhóm trình bày.
N1 : + Vì 10 chia hết cho 2 nên ta chọn 10 làm mẫu số chung.
+ Thực hiên quy đồng mẫu số : 
Ta có :  =  = ; giữ nguyên phân số .
+ Vậy quy đồng mẫu số hai phân số  và  ta được hai phân số  và .
- HS lắng nghe.

- 1HS đọc yêu cầu bài 4.
- 2HSTL.
- 1HS làm Bl ý a và ý b,c làm vào vở.
a. và 
+ Rút gọn phân số : =  ;  = 
Chọn MSC là 4, ta có  = .
+ QĐMS hai phân số  và  ta được hai phân số  và  .
- HS lắng nghe để sửa sai.

	3. Vận dụng trải nghiệm.

	Bài 5: Làm việc theo nhóm 
- HS đọc yêu cầu bài.
- HS thảo luận nhóm và chia sẻ cách quy đồng mẫu số hai phân số.
- GV nhận xét cách trình bày của các nhóm.
- GV củng cố lại về quy đồng mẫu số hai phân số trong trường hợp MSC là một trong hai mẫu số của hai phân số đã cho em cần lưu ý điều gì ?
4. Đánh giá, tổng kết, định hướng hoạt động học tập tiếp theo
- GV nhận xét tiết học.
	- 1HS.
- HS thảo luận N4.
- HS lắng nghe.
- HS trả lời: 
+Xác định mấu số chung.
+ Tìm thương của MSC và mẫu số của phân số kia.
+ Lấy thương tìm được nhân với tử số và mẫu số của phân số kia.
+ Giữ nguyên phân số có mẫu số là mẫu số chung.
- HS lắng nghe, thực hiện


ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................
Tiết 2 : Tiếng Việt 7
BÀI VIẾT 2: TRẢ BÀI VĂN VIẾT THƯ THĂM HỎI (1 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Dựa vào nhận xét và hướng dẫn của GV, HS  nhận biết được ưu điểm và nhược điểm trong bài viết của bản thân, tự sửa được lỗi về bố cục bài văn, chính tả, từ ngữ, ngữ pháp. 
- Có kĩ năng sửa chữa và hoàn thiện bài viết thư thăm hỏi.
- Vận dụng kiến thức vào thực tiễn: Biết vận dụng kiến thức đã học để thể hiện lại một số ý trong bài văn viết thư để có một số câu văn hay hơn, sinh động hơn.

2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để tự sửa lỗi trong bài văn
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết lựa chọn, thay thế một số từ ngữ để bài viết hay hơn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng; nhận xét, phát hiện những chi tiết chưa đúng hoặc chưa hay, 
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc, điều chỉnh một số chi tiết để hoàn thiện bài viết phải có ý thức cẩn thận hơn khi làm bài.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi: Chiếc hộp bí mật.
Trong hộp là các câu hỏi
+ Câu 1: Bài văn viết thư gồm có mấy phần?

+ Câu 2: Nêu nội dung phần đầu thư.

+ Câu 3: Nêu nội dung phần chính.




+ Câu 4: Nêu nội dung phần cuối thư.

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dùng tranh minh họa hoặc dựa vào trò chơi để khởi động vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi: 

- bài văn viết thư gồm có 3 phần: phần đầu thư, phần chính, phần cuối thư
- địa điểm và thời gian viết thư
lời thưa gửi
- lý do viết thư
thăm hỏi tình hình người nhận thư
thông báo tình hình của người viết thư
nêu ý kiến trao đổi hoặc bày tỏ tình cảm với người nhận thư.
- Lời chúc
chữ ký và tên của người gửi thư
- HS lắng nghe.
- HS thực hiện.

	2. Luyện tập
- Mục tiêu: Dựa vào nhận xét và hướng dẫn của GV, HS  nhận biết được ưu điểm và nhược điểm trong bài viết của bản thân, tự sửa được lỗi về bố cục bài văn, chính tả, từ ngữ, ngữ pháp. 
- Cách tiến hành: 

	Hoạt động 1: Nghe nhận xét chung về bài làm của lớp ,(làm việc chung cả lớp). 
- GV nêu lên nhận xét chung về bài làm của các HS trong lớp: ưu điểm và hạn chế phổ biến ở các bài làm của HS trong lớp là gì. Ví dụ về cấu tạo và nội dung của các bức thư; cách sử dụng từ ngữ, cách viết câu, cách xuống dòng tách đoạn; về chính tả, ..
+ Nhận xét về cấu tạo của bức thư: bức thư có đủ 3 phần chưa? Cấu tạo của mỗi phần như thế nào?
+ Nhận xét về nội dung của bức thư: nội dung thăm hỏi người nhận thư và thông tin về bản thân người viết thư có phù hợp với tình huống giao tiếp và quan hệ giữa người viết thư với người nhận thư không? Bức thư đã thể hiện được tình cảm của người viết thư với người nhận thư chưa?  
- GV tuyên dương những học sinh tiến bộ; chọn đọc 1- 2 bức thư hay
	

- HS nghe giáo viên nhận xét (có thể đặt câu hỏi nếu chưa rõ)


	Hoạt động 2: sửa bài cùng cả lớp (làm việc cá nhân)
- GV hướng dẫn HS ngày sửa một số lỗi tiêu biểu để rút kinh nghiệm (lỗi về bố cục và nội dung của bức thư; về cách dùng từ, đặt câu, chính tả, ..)
- GV, lưu ý về các lỗi thường gặp khi viết thư thăm hỏi:
[image: ]

- GV nhận xét phải nêu cách sửa hoặc phương án phù hợp nhất.
	

- HS tham gia sửa lỗi.


	Hoạt động 3: tự sửa bài (làm việc chung cả lớp)
- GV trả bài viết cho HS.



- GV nhận xét, sửa sai và tuyên dương
	

- HS xem bài viết và sửa các lỗi đã được GV chỉ ra trong bài viết; có thể viết lại một đoạn văn (sắp xếp lại ý phải sửa cách diễn đạt, thay thế từ ngữ, ..) cho hay hơn.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS làm việc theo cặp: đổi bài viết đã sửa, và góp ý để bạn hoàn thiện bài viết.
- GV mời một đến 2 HS báo cáo kết quả sửa bài
- GV nhận xét, nêu gương phong cách viết sáng tạo của những bức thư hay để HS khác học tập bạn.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS thực hiện

- HS lắng nghe, nêu ý kiến
- HS lắng nghe để học tập, rút kinh nghiệm


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................



Tiết 3 : Toán tăng
LUYỆN TẬP VỀ BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT 
TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Vận dụng giải các bài toán tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó.
Vận dụng giải các bài tập và bài toán thực tế liên quan.
Năng lực chung:
Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học, biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tích cực vào hoạt động luyện tập, làm bài tập củng cố.
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.
Năng lực riêng:
Năng lực tư duy và lập luận toán học.
Năng lực giao tiếp toán học.
Năng lực giải quyết các vấn đề toán học.
Phẩm chất:
Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC:
- Đối với giáo viên: Phiếu bài tập, bảng phụ, máy tính, máy chiếu (nếu có)
- Đối với học sinh: Đồ dùng học tập (bút, thước, vở ghi, nháp…)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Ổn định:
2.KTBC:
-GV gọi 1 HS lên bảng, yêu cầu các em làm các BT hướng dẫn luyện tập thêm của tiết 169.
-GV nhận xét và cho điểm HS.
3.Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
-Trong giờ học hôm nay chúng ta ôn tập về bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
b) Hướng dẫn ôn tập
Bài 1
-GV treo bảng phụ có sẵn nội dung bài tập 1, sau đó hỏi: Bài cho biết những gì và yêu cầu chúng ta làm gì ?
-Yêu cầu HS nêu cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
-Yêu cầu HS tìm số và điền vào ô trống trên bảng.
-GV chữa bài và cho điểm HS.
Bài 2
-Goi 1 HS đọc đề bài.
-Bài toán thuộc dạng toán gì? Vì sao em biết?
-Yêu cầu HS làm bài.
-GV nhận xét và cho điểm HS.
Bài 3
-Gọi HS đọc đề bài.
-Nửa chu vi của hình chữ nhật là gì?
-Hướng dẫn:
Từ chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật ta có thể tính được nửa chu vi của nó. Sau đó dựa vào bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó để tìm chiều rộng và chiều dài của thửa ruộng. Sau đó ta tính được diện tích của thửa ruộng.
-GV chữa bài trước lớp.
Ta có sơ đồ: ? m
Đội II:
47 m 265 m
Đội I:
? m
4.Củng cố:
-GV tổng kết giờ học.
5. Dặn dò:
-Dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau.
	-1 HS lên bảng thực hiện yêu cầu, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài của bạn.
-HS lắng nghe.
-Bài toán cho biết tổng, hiệu của hai số và yêu cầu ta tìm hai số.
-1 HS nêu trước lớp, cả lớp theo dõi và nhận xét:
 Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2
 Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2
-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT.
-1 HS đọc đề bài toán trước lớp, cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK.
-Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, Vì bài toán cho biết tổng số cây hai đội trồng được, cho biết số cây đội I trồng được nhiều hơn đội II (hiệu hai số) và yêu cầu tìm số cây của mỗi đội
-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT.
Bài giải
Đội thứ II trồng được số cây là:
(1375 – 285) : 2 = 545 (cây)
Đội thứ I trồng được số cây là:
545 + 285 = 830 (cây)
Đáp số: Đội I: 830 cây; Đôi II: 545 cây
-1 HS đọc đề bài toán.
-Nửa chu vi của hình chữ nhật là tổng của chiều rộng và chiều dài hình chữ nhật.
-HS lắng nghe, và tự làm bài.
-Theo dõi bài chữa của GV, tự kiểm tra bài của mình. Bài giải đúng:
Bài giải
Nửa chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật là:
530 : 2 = 265 (m)
Chiều rộng của thửa ruộng là:
(265 – 47) : 2 = 109 (m)
Chiều dài của thửa ruộng là:
109 + 47 = 156 (m)
Diện tích của thửa ruộng là:
109 x 156 = 17004 (m2)
Đáp số: 17004 m2
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Chiều
Tiết 2: Tiếng Việt (tăng)
                                         ÔN TẬP VIẾT THƯ THĂM HỎI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức
HS củng cố kiến thức, biết viết được một bức thư gửi người thân hoặc bạn bè ở xa.
2. Năng lực
a. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.
b. Năng lực đặc thù
Hình thành, phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học 
3. Phẩm chất.
Chăm chỉ đọc bài, viết bài, giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Phương pháp dạy học
Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.
2. Đồ dùng
HS : vở ô ly
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Hoạt động 1: Ôn cách viết thư 
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:
- Viết thư theo yêu cầu. 
b. Cách thức tiến hành
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu: Viết một bức thư cho người thân hoặc bạn bè ở xa. 
HS đọc, nêu yêu cầu bài viết
- Nhắc lại bố cục bài viết thư
- Nội dung chính của lá thư là gì?
- GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân:
+ Cần lựa chọn cách xưng hô phù hợp.
+ Cần thể hiện sự quan tâm, tình cảm, cảm xúc của em đối với người nhận thư. 
Hoạt động 2: HS viết bài và chỉnh sửa. 
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:
- Đọc lại bài và nhận ra lỗi trong bài. 
b. Cách thức tiến hành
- HS viết bài vào vở tăng
+ GV hướng dẫn HS tự kiểm tra lại bài của mình theo những gợi ý sau:
	Các phần của bức thư 
	Nội dung thư (thăm hỏi, chia sẻ tin tức,...) 
	Dùng từ, viết câu. 
	Chính tả.


- GV hướng dẫn HS đánh dấu hoặc ghi lại lỗi.
- GV hướng dẫn HS sửa lỗi (nếu có). 
Hoạt động 3: Nghe thầy cô nhận xét về bài làm và chỉnh sửa theo góp ý. 
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:
- Hoàn thiện viết thư.
b. Cách thức tiến hành
- GV nêu nhận xét chung về bài làm của lớp và một số bài có lỗi đáng chú ý. 
- GV hướng dẫn HS xem lại bài và sửa nếu có lỗi tương tự. 
* CỦNG CỐ
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
- GV nhắc nhở HS về viết lại bài chỉnh sửa các lỗi sai.
	






- HS đọc yêu cầu.
HS nêu ý kiến

- HS lắng nghe, thực hiện.








- HS viết bài
- HS sửa bài. 






- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS lắng nghe, thực hiện.





- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS lắng nghe, thực hiện. 



.....................................................................................................
Tiết 3: Sinh hoạt
  CHỦ ĐỀ: NGHỀ TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG
MUA SẮM NGÀY TẾT
SINH HOẠT LỚP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- HS phân loại được những mặt hàng gia đình mình thường xuyên mua sắm trong ngày Tết là những mặt hàng thiết yếu hay không thiết yếu.
- Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong làm việc nhóm về 
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng, yêu quý và lắng nghe bạn trong làm việc nhóm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ để hoàn thành bức tranh.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng nền nếp, nội quy lớp học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành: Cho HS vận động theo nhạc bài hát: Ngày Tết quê em

	- Cho HS vận động theo nhạc và hát bài hát: Ngày Tết quê em, sáng tác Từ Huy
- Nội dung của bài hát là gì?
- Để chuẩn bị cho ngày Tết, gia đình em thường mua sắm những gì?
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS thực hiện trước lớp.

- HS nêu trước lớp.
- HS bày tỏ.

- HS lắng nghe.

	2. Sinh hoạt cuối tuần:
- Mục tiêu: Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc theo tổ)
- GV mời lớp trưởng điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Lớp trưởng lên điều hành nội dung sinh hoạt: Mời các tổ thảo luận, tự đánh giá kết quảkết quả hoạt động trong tuần:
+ Sinh hoạt nền nếp.
+ Thi đua của đội cờ đỏ tổ chức.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
+ Một số nội dung phát sinh trong tuần...
- Lớp trưởng mời Tổ trưởng các tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tổng hợp kết quả và mời giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc theo tổ)
- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các tổ thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt theo chấm điểm của đội cờ đỏ.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- Lớp trưởng báo cáo kết quả thảo luận kế hoạch và mời GV nhận xét, góp ý.
- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp trưởng lên điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Mời các nhóm thảo luận, tự đánh giá kết quảkết quả hoạt động trong tuần.





- Các tổ trưởng lần lượt báo cáo kết quả hoạt động cuối tuần.


- Lắng nghe rút kinh nghiệm.


- 1 HS nêu lại  nội dung.

- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.


- HS thảo luận theo tổ: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số HS nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề.
- Mục tiêu:
+ Học sinh giới thiệuđượccác mặt hàng gia đình mình thường mua sắm trong ngày Tết.
+Học sinh phân loại các mặt hàng đó thành hai loại: thiết yếu và không thiết yếu.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3: Mua sắm ngày Tết.
1. Tổ chức thực hiện: Làm việc nhóm
- GV mời học sinh kể tên các mặt hàng gia đình mình thường mua sắm trong ngày Tết
- Cho HS thảo luận nhóm 4: Phân loại các mặt hàng đó thành hai loại: thiết yếu và không thiết yếu.
- Mời đại diện nhóm chia sẻ trước lớp.
- GV tổng kết và nhấn mạnh ý nghĩa của việc phân loại các mặt hàng thiết yếu và mặt hàng không thiết yếu.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
	

- HS kể tên các mặt hàng gia đình mình thường mua sắm trong ngày Tết.
- HS thảo luận nhóm 4 và phân loại.


- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.
- Một số nhóm khác nhận xét và đưa ra ý kiến.

	5. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân:
+ Khảo sát giá của các mặt hàng phổ biến trong sinh hoạt hằng ngày của gia đình.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	

- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng với các thành viên trong gia đình.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



Phần 2: Sinh hoạt lớp
1. Các hoạt động:
  a. HĐ1: Sơ kết các mặt thi đua trong tuần 20.
- Lớp trưởng điều khiển.
+ Mời các tổ trưởng báo cáo.
+ Mời ý kiến của các bạn tổ viên để điều chỉnh cho chính xác.
+ Các lớp phó nhận xét các mặt mình phụ trách.
- Lớp trưởng có ý kiến + tổng kết.
- Các tổ viên nêu ý kiến đánh giá các tổ, bình bầu tổ, cá nhân xuất sắc nhất.
- GV kết luận, nhận xét đánh giá kết quả đạt được tuần 20 + tuyên dương tổ, cá nhân xuất sắc.
b. HĐ2: Kế hoạch hoạt động tuần 21
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4 khoảng 3 phút để đưa ra phương hướng hoạt động tuần 20 ( Hs Phát phiếu ý kiến )
- GV chốt lại các phương hướng của HS thành kế hoạch. 
-Duy trì tốt các nền nếp, khắc phục ngay tồn tại.
-Tích cực ôn tập các kiến thức trong tuần học.
- Bồi dưỡng phụ đạo các em chưa hoàn thành nội dung học tập.
-Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập khi tới lớp.
-Vệ sinh thân thể sạch sẽ.
2.  Sinh hoạt văn nghệ
Cho HS hát tập thể, cá nhân.
- GV và HS biểu dương.
3. Kết thúc 
- GV dặn dò học sinh
ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
__________________________


                                                                      Duyệt bài, ngày….tháng….năm 2025
  	 				 Phó hiệu trưởng



      							     Nguyễn Thị Hằng
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